
Chiều 

cao

Cân 

nặng

Vòng 

ngực

Không 

đủ điều 

kiện 

khám tại 

huyện

Lý do

Leo Văn Ngọ Leo Văn Vòng 1963

16.08.2002 Diệp Thị Lâm 1962

Leo Văn Huy Leo Văn Sáu 1969

10/16/2005 Trương Thị Sìn 1970

Nông Văn Hậu Nông Văn Cún 1982

10/4/2003 Triệu Thị Nga 1982

Vi Văn Được Vi Văn Sáu 1969

8/4/2004 Âu Thị Linh 1970

Chu Văn Sáng Chu Văn Hon 73(chết)

10/5/2004 Vi Thị Thân 1974

Hứa Văn Quý - Hứa Văn Ái 1979

1/13/2000 -Vy Thị Phương 1979

DANH SÁCH

Tạm hoãn gọi công dân nhập ngũ năm 2024

(kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn)

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

77 BT

Cầu Mùng, Kiên Thành Nùng 12/12 172 59

79 BT ĐĐK GĐKK

ĐĐK GĐKK

Bản Hạ, Kiên Thành S Dìu 12/12 164 48 75 BT ĐĐK Cao Đẳng

Bản Hạ, Kiên Thành S Dìu 12/12 163 49

82 BT ĐĐK Cao Đẳng

Cầu Mùng, Kiên Thành Nùng 9/12 162 56

Cầu Mùng, Kiên Thành Nùng 12/12 164 52 75 BT ĐĐK Cao Đẳng

Cầu Mùng, Kiên Thành Nùng 12/12 167 56 82 BT ĐĐK GĐKK

1

2

3

4

5

6



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Mai Sơn Trà Mai Văn Nhiệm1972

1/22/2000 Nguyễn Thị Sáu 1979

Đinh Văn Luật Đinh Văn Nam 1980

7/14/2004 Đinh Thị Liên 1984

Nguyễn Quang Mừng NguyễnQuangNgọc1982

9/24/2003 Nguyễn Thị Thủy 1982

Nguyễn Văn Sơn NguyễnVăn Trung 1984

1/14/2005 Nguyễn Thị Sen 1984

Trần Quang Dự Trần Quang Hòa 1969

3/23/2000 Nguyễn Thị Vui 1971

Trương Mậu Long TrươngMậuThăng1966

12/10/2000 Hoàng Thị Thắm 1972

Dương Văn Thư Dương VănLá (Chết)

8/18/2003 Vi Thị Hóa 1967

Lục Văn Kiên Lục Văn Năm 1971

3/29/2005 Trần Thị Nhớ 1972

Lý Ngọc Điệp Lý Văn Hướng 1983

5/13/2005 Viên Thị Kiều Oanh 84

 Nguyễn Văn Thái Nguyễn V Tuệ1976

 05/12/2000 Lâm Thị Chín 1977

89 BT ĐĐK Đang học liên thông

168 55 77 BT ĐĐK Cao Đẳng

Tân Thành, Kiên Thành Kinh 12/12 159 65

166 53

76 BT ĐĐK GĐKK

Cẩm Hoàng, Kiên Thành Kinh 12/12 174 61 78 BT ĐĐK Cao Đẳng

Cẩm Hoàng, Kiên Thành Kinh 12/12 162 48

77

162 46

75 BT ĐĐK Cao Đẳng

Lam Sơn, Kiên Thành Nùng 12/12 159 46 75 BT ĐĐK Đang học liên thông

50

ĐĐK Cao Đẳng75 BT

BT ĐĐK Đang học liên thông

175 96 102 BT ĐĐK Đại học

Trại Giáp, Kiên Thành Nùng 12/12

Chùa Rào, Kiên Thành S chí 9/12 169 63 83 BT ĐĐK Đang học nghề

Trung Mới, Kiên Thành Nùng 12/12 166

16

11

12

13

14

15

7

8

9

10

Trại Giáp, Kiên Thành S Dìu 12/12

Lam Sơn, Kiên Thành Kinh 12/12

Bản Mùi Phú, Kiên Thành Kinh 12/12



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Hoàng Anh Văn Hoàng Văn Hạ 1981

7/11/2004 Nhữ Thị Bưởi 1984

Hoàng Văn Tình Hoàng V. Liềng1972

2/23/2002 Lục Thị Chê 1972

Hứa Văn Trọng Hứa Văn Lịch 1974

6/20/2004 Vi Thị Mọn 1974

Nguyễn Văn Thành Nguyễn VănTuấn 1975

2/13/2004 Nguyễn Thị Loan 1975

Hoàng Hải Đăng Hoàng Văn Khoa 1982

12/13/2003 Trần Thị Huê 1985

Triệu Quang Trung Triệu Văn Thình 1979

7/19/2003 Giáp Thị Liên 1981

Hoàng Văn Tiến Hoàng Văn Hạ 1976

11/9/1999 Vi Thị Lập 1977

Âu Văn Huấn Âu Văn Thạch 1978

10/20/1999 Hoàng Thị Thắng 1977

Lương Văn Chiều Lương Văn Cút 1970

9/2/1999 Hoàng Thị Út 1970

Hoàng Văn Thắng Hoàng Văn Pẩu 1972

7/24/2000 Vi Thị Phụng 1976

GĐKK

26 Đồng Láy, Kim Sơn Nùng 9/12 160 58 83 BT ĐĐK GĐKK

25 Đồng Phúc, Kim Sơn Nùng 12/12 169 56 81 BT ĐĐK

GĐKK

24 Đồng Phúc, Kim Sơn Nùng 12/12 160 56 83 BT ĐĐK GĐKK

23 Lập Thành, Kim Sơn  sán chí 12/12 164 55 78 BT ĐĐK

110 BT ĐĐK Béo phì

Nguộn, Kiên Thành Nùng 8/12 168 68 84 BT ĐĐK GĐKK

Chùa Rào, Kiên Thành Kinh 9/12 173 106

87 BT ĐĐK Cao Đẳng21

76 BT ĐĐK Cao Đẳng

Phượng Năng, Kiên Thành Nùng 12/12 165 49

170 69 85 BT ĐĐK Đang học

Rừng Gai, Kiên Thành Nùng 12/12 170 70

75 BT ĐĐK Đang học nghề

Phượng Năng, Kiên Thành Kinh 12/12 173 58

22

17

18

19

20

Rừng Gai, Kiên Thành Nùng 12/12



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Mã Văn Thái Mã Văn Cao 1970

3/9/2001 Hoàng Thị Cờ 1972

Hoàng Văn Tuyến Hoàng Văn Cường;1981

1/28/2005 Lù Thị Ba;1979

Trịnh Việt Tiến Trịnh Văn Bộ ;1984

12/10/2003 Hoàng Thị Tâm;1983

Lăng Tiến Mùi Lăng Văn Ốc;1975

5/25/2003 Hoàng Thị Vượng;1981

Hoàng Anh Quốc Hoàng Văn Hổ;1981

1/30/2005 Hoàng Thị Liên;1982

Vi Văn Vương Vi Văn Năng;1973

10/5/2003 Vi Thị Liễu;1974

Vi Văn Bấm Vi Văn Mèng;1967

3/21/2001 Trần Thị Mố;1972

Cam Văn Nhân Cam văn Tỷ;1974

1/20/2002 Đường Thị Kim;1973

Dương Văn Phương Dương Văn Xa;1977

2/9/2005 Bùi Thị Xuyến;1981

Dương Thế Nam Dương Văn Kẻm-1975

4/28/2005 Phạm Thị Xiêm-1985

GĐKK27 Đồng Rãng, Kim Sơn Nùng 12/12 169 54 78 BT ĐĐK

163 47 74 Thể lực KĐĐK

7/12 167 60 83 Đại tràng đã PT KĐĐK

162

12/12

12/12

Ao Nhãn, Tân Hoa Nùng

45 72 Thể lực KĐĐK

12/12 173 56 82 Khoèo 2 tay KĐĐK

9/12 168 55 83 Khoèo 2 tay KĐĐK

9/12 168 45 74 Thể lực KĐĐK

9/12 182 56 81 U tuyến giáp KĐĐK

12/12 157 46 74 Thể lực KĐĐK

34 Thanh Văn 2, Tân Hoa Nùng

35 Vật Phú, Tân Hoa Kinh

Thể lực

Khoèo 2 tay

Thể lực

Đại tràng đã PT

U tuyến giáp

Thể lực

Khoèo 2 tay

Thể lực

31 Ao Nhãn, Tân Hoa Nùng

32 Cầu Sài, Tân Hoa Nùng

33 Thanh Văn I, Tân Hoa Nùng

28 Ao Nhãn, Tân Hoa Nùng 

29 Thanh Văn 1, Tân Hoa Hoa

30

Hoa 9/12 170 42 71 Thể lực KĐĐK Thể lực36 Đồng Nấm, Tân Quang



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Nguyễn Văn Đoàn Nguyễn Văn Lợi-1979

10/5/2005 Giáp Thị Út-1983

Vi Nhật Giang Vi Văn Sáu-1978

6/5/2000 Nguyễn Thị Voỏng-1981

Vũ Ngọc Khánh Vũ Ngọc Bẩy-1971

8/5/2000 Hoàng Thị Ngọ-1978

Dương Văn Khánh Dương Văn Phụng-1978

9/2/2005 Lý Thị Nón-1979

Nguyễn Tuấn Kiệt Nguyễn Văn Hào-1979

2/18/2004 Lý Thị Cần-1981

Thân Viết Khoa Thân Văn Đoàn-1976

8/8/2001 La Thị Hoa-1981

Trần Văn Tứ Trần Văn Thắng-1976

8/9/1997 Trần Thị Vân-1978

Trần Văn Hoàn Trần Văn Hiển-1967

1/19/2005 Mai Thị Tích-1968

Nguyễn Thế Việt Nguyễn Văn Tám-1970

10/6/2003 Hoàng Thị Phương-1977

Tạ Tiến Điệp Tạ Văn Bẩy-1976

5/31/2005 Lục Thị Ngọc-1978

Thể lực

Hoa 9/12 162 50 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

Thể lực

Đồng Nấm, Tân Quang Hoa 12/12 172 50 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

Đồng Nấm, Tân Quang Kinh 11/12 165 45 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

Sàng Bến, Tân Quang Kinh 9/12 170 45 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

Đồng Nấm, Tân Quang Kinh 12/12 170 50 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

Sàng Bến, Tân Quang Kinh 12/12 167 48 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

Sàng Bến, Tân Quang Kinh 9/12 152 50 82 Thể lực KĐĐK Thể lực

Thác Do, Tân Quang Hoa 12/12

Thác Do, Tân Quang Tày 12/12 164 47 73 Thể lực KĐĐK

Đoàn Kết, Tân Quang Kinh 12/12 162 51 74 Thể lực KĐĐK

37

38

39

40

41

42

43

44 XKLĐ

45

46 Cá 3 , Tân Quang



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Lý Trung Kiên Lý văn Nhích-1977

3/20/2004 Trần Thị Kiên-1981

Phạm Quang Thịnh Phạm Văn Minh-1979

8/10/2004 Trần Thị Mai-1986

Cam Việt Anh Cam Văn Phong-1979

1/24/2005 Hoàng Thị Hương-1984

Từ Hoàng Huân Hoàng Văn Siu-1965

10/10/2004 Nguyễn Thị Bích-1965

Dương Quang Khải Dương Văn Năm-1979

10/1/2004 Trần Thị Lý-1985

Nguyễn Văn Quyết Nguyễn Văn Cương-1980

9/17/2004 Vi Thị Cúc-1986

Hứa Văn Cảnh Hứa Văn Chộ-1976

9/14/2004 Hoàng Thị Lê-1976

Vi Quý Linh Vi Văn Quyết-1963

9/9/2003 Ngô Thị Thư-1977

Phạm Văn Mạnh Phạm Văn Hoàn-1978

6/15/2005 Sầm Thị Nga-1986

Vi Văn Cương Vi Văn Biên-1982

6/23/2002 Quán Thị Nhét-1983

Hoa 11/12 172 50 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

S.Dìu 8/12 168 96 108 Thể lực KĐĐK Thể lực

73 Thể lực KĐĐK Thể lực

Kinh 12/12

Hoa 11/12 156 39

42 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

S.Dìu 11/12 165 40 70 Thể lực KĐĐK Thể lực

Sàng Nội, Tân Quang Kinh 12/12 155 46 77 Thể lực KĐĐK Thể lực

Kinh 12/12 Học CĐ

S.Dìu 12/12 171 45 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

49 Cá 2, Tân Quang

50 Cá 1, Tân Quang

51 Cá 1, Tân Quang

52

53

54

47 Cá 3, Tân Quang

48 Cá 3, Tân Quang XKLĐ

Sàng Nội, Tân Quang Kinh 9/12 168 79 103 Thể lực KĐĐK Thể lực

Sàng Nội, Tân Quang Nùng 12/12 168

55 Áp, Tân Quang

56 Áp, Tân Quang



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Vi Văn Đạt Vi Văn Bẩy-1971

11/9/2002 Hoàng Thị Bốn-1971

Vy Đức Phong Vy Văn Phóng-1980

12/23/2005 Hoàng Thị Hương-1978

Hoàng Văn Thương Hoàng Văn Huynh-1983

8/14/2005 Hà Thị Nhàn-1982

Trần Văn Toàn Trần Văn Phong-1975

2/20/2003 Vi Thị Liên-1978

Lăng Văn Quyết Lăng Văn Xuân-1975

10/14/2002 Vi Thị Thủy-1975

Hứa Văn Mạnh Hứa Văn Ẹt-1976

8/17/2002 Lường Thị Dau-1975

Lăng Văn Quân Lăng Văn Hoàn-1978

9/27/2001 Vi Thị Minh-1978

Đinh Viết Đăng  Đinh Viết Thọ-1975

08.02.2001 Cao Thị Luyện-1979

Nguyễn Văn Dương Nguyễn Văn Chín-1977

2/8/1999 Vũ Thị Ngát-1980

Từ Minh Đức Từ Văn Điều-1982

8/14/2005 Nguyễn Thị Phương-1986

S.Dìu 12/12 165 50 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

Hoa 11/12 173 47 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

Nùng 12/12 167 48 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

S.Dìu 12/12 164 49 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

Nùng 11/12 163 46 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

Hoa 11/12 164 45 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

Trường Sinh, Tân Quang Kinh 12/12 167 50 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

Nùng 11/12 165 53 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

Trường Sinh, Tân Quang Kinh 9/12 168 49 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

Trại Mật, Tân Quang Hoa 11/12 162 44 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

60 Bóm, Tân Quang

61 Bóm, Tân Quang

62 Bóm, Tân Quang

63 Bóm, Tân Quang

64

57 Áp, Tân Quang

58 Bóm, Tân Quang

59 Bóm, Tân Quang

65

66



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Từ Khánh Linh Từ Bính Thìn-1976

12/18/2004 Nguyễn Thị Phương-1981

Lý Văn Thái Lý Văn Sỹ-1981

11/10/2005 Vi Thị Lản-1981

Trần Văn Nhu Trần Văn Púp-1971

5/24/2004 Nông Thị Minh-1971

Vi Văn Quân Vi Văn Kèm-1982

6/24/2005 Vi Thị Lơ-1981

Nguyễn Minh Hiếu Nguyễn Trung Đức-1976

12/28/1998 Nguyễn Thị Thủy-1977

Trần Thế Hoàng Trần Thế Vương-1972

6/18/1998 Trần Thị Hiền-1979

Trần Bá Hoàn Trần Bá Tiến-1968

3/26/1999 Trần Thị Dung-1971

Lâm Trọng Đạt Lâm Văn Thái-1976

1/22/2000 Trần Thị Nhiên-1980

Nguyễn Văn Khâm Nguyễn Văn Nghĩa-1958

6/18/2000 Bùi Thị Mỡ-1970

Lành Văn Hùng Lành Văn Hoan-1979

11/28/2000 Bế Thị Thê-1981

Học CĐ

Trại Mật, Tân Quang Hoa 12/12 190 123 120 Thể lực KĐĐK Thể lực

Sàng Nội, Tân Quang Nùng 12/12 169 50 78 Tốt ĐĐK

Đồng Nấm, Tân Quang Hoa 11/12 167 59 85 Tốt ĐĐK

Trường Sinh, Tân Quang Kinh 9/12 169 70 90 Tốt ĐĐK

Bố chết, GĐKK

Trường Sinh, Tân Quang Kinh 12/12 170 60 86 Tốt ĐĐK GĐKK

Sàng Nội, Tân Quang Kinh 12/12 171 62 87 Tốt ĐĐK Có vợ và có 2 con nhỏ

90 Tốt ĐĐK

Đồng Nấm, Tân Quang Kinh 12/12 174 70 88 Tốt ĐĐK

Đoàn Kết, Tân Quang Kinh 12/12 174 64 84 Tốt ĐĐK

72

73

74 Chờ XKLĐ

75

76 Chờ XKLĐ

67

68

69 XKLĐ

70 XKLĐ

71

Bố chết, GĐKK

Đồng Nấm, Tân Quang Tày 12/12 173 82 99 Tốt ĐĐK

Thác Do, Tân Quang Hoa 12/12 175 69



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Trần Văn Đức Trần Văn Bình-1975

2/20/2001 Vi Thị Huệ-1979

Mã Tuấn Anh Mã Văn Thành-1971

10/8/2001 Hoàng Thị Kèm-1975 (chêt

Nguyễn Văn Tú Nguyễn Văn Tuấn-1975

2/22/2001 Hứa Xi Moi-1978

Đoàn Huy Hiệu Đoàn Huy Giáp-1974

9/10/2001 Nguyễn Thị Xâm-1979

Trần Khánh Duy Trần Văn Thành-1975

10/28/2002 Phùng Thị Hải-1980

Hoàng Văn Cảnh Hoàng Văn Tuân-1976

1/1/2002 Vi Thị Kiên-1979

Chu Hoàng Dương Chu Văn Hải-1980

9/18/2003 La Thị Thanh Hoa-1983

Vi  Đức  Mạnh Vi Văn Khoa-1979

1/19/2004 Nguyễn Thị Oanh-1981

Lưu  Văn Nam Lưu Tường Văn-1985

10/20/2005 Vi Thị Cú-1988

Vi Hoàng Huy Vi Minh Hùng-1982

9/18/2005 Hoàng Thị Nhinh-1985

Tốt ĐĐK

Kinh 9/12 169 70 89 Tốt ĐĐK GĐKK

Hoa 9/12 164 70 92 Tốt ĐĐK Có vợ và có 2 con nhỏ

Hoa 11/12 171 75 92 Tốt ĐĐK GĐKK

Kinh 11/12 173 54 79 Tốt ĐĐK GĐKK

Kinh 12/12 180 67 84 Tốt ĐĐK

S.Dìu 9/12 170 57 87 Tốt ĐĐK GĐKK

Hoa 9/12 177 88 95 Tốt ĐĐK Có vợ và vợ sắp sinh con nhỏ

Nùng 9/12 171 55 85 Tốt ĐĐK

77 Áp, Tân Quang

82 Sàng Nội, Tân Quang

83 Sàng Bến, Tân Quang

84 Bóm, Tân Quang Chờ XKLĐ

85 Áp, Tân Quang

78 Bóm, Tân Quang

79 Đồng Nấm, Tân Quang

80 Sàng Bến, Tân Quang Chờ XKLĐ

81 Đồng Nấm, Tân Quang

GĐKK

Kinh 11/12 171 50 79 Tốt ĐĐK Có vợ và có 2 con nhỏ

Kinh 12/12 174 66 87

86 Bóm, Tân Quang



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Mai Thành Tôn Mai Văn Tùng - 1964

3/16/2000 Giang Thị Thúy - 1970

Đoàn Quang Long Đoàn Văn Cường - 1982

10/16/2005 Trần Thị Thành - 1983

Ngô Văn Doanh Ngô Văn Kỳ- 1968

2/17/1998 Thân Thị Huyền 1973

Đào Văn Tùng Đào Văn Toán - 1979

1/21/2004 Lừu Thị Hải - 1983

Trần Văn Hiệp Trần Văn Đăng - 1977

1/12/2004 Lăng Thị Hợi - 1978

Lý Văn Kết Lý Văn Chíp - 1980

8/15/2003 Hoàng Thị Giong - 1981

Hà Văn Được Hà Văn Thành - 1979

2/2/2002 Hoàng Thị Bộ - 1978

Lăng Văn Đoàn Lăng Văn Thọ - 1979

2/18/2004 Lương Thị Giang - 1981

Vi Văn Tú Vi Văn Sủi - 1972

7/16/2005 Phạm Thị Tính - 1974

Chu Quang Nguyên Chu Văn Khẳm - 1977

11/23/2003 La Thị Vui - 1977

94

95

96

87

88

89

90

91

92

93

Biển Dưới, Biển Động Kinh 12/12 168 50 77 Thể lực KĐĐK

12/12 156 62 84 Thể lực KĐĐK

Biển Dưới, Biển Động Kinh 9/12 165 45 72 Thể lực KĐĐK

Biển Dưới, Biển Động Kinh

Biển Dưới, Biển Động Kinh

Thùng Thình, Biển Động Nùng 12/12 163 42 72 Thể lực KĐĐK

12/12 169 46 71 Thể lực KĐĐK

Thùng Thình, Biển Động Nùng 9/12 170 52 80
Dị dạng 

lồng ngực
KĐĐK

Thùng Thình, Biển Động Nùng

Thùng Thình, Biển Động Nùng

11/12 166 43 72 Thể lực KĐĐK

Đồng Man, Biển Động Nùng 9/12 158 42 75 Thể lực KĐĐK

Thùng Thình, Biển Động Nùng

Thể lực

Thể lực

Thể lực

Thể lực

Thể lực

Dị dạng 
lồng ngực

Thể lực

Thể lực

Thể lực

12/12 160 41 73 Thể lực KĐĐK

12/12 173 60 86 Thể lực ĐĐK

Thể lực



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Thi Đức Thịnh Thi Văn Điện - 1982

2/24/2003 Nông Thị Ý  - 1979

Vương Văn Lân Vương Văn Páo - 1978

1/28/2003 Hoàng Thị Nga - 1978

Lục Thành Vinh Lục Văn Vân - 1979

2/23/2003 Vi Thị Mít - 1978

Hùng Văn Doanh Hùng Văn Toản - 1977

7/19/2004 Vi Thị Pe - 1979

Chu Hoàng Vũ Chu Văn Phước - 1983

6/28/2004 Vi Thị Ít - 1985

Hà Văn Dũng Hà Văn Viện - 1976

2/1/2004 Trần Thị Pái -1975

Hà Văn Quyết Hà Văn Thơm- 1975

2/8/2004 Hoàng Thị Bộ - 1976

Lăng Văn Nghĩa Lăng Văn Tẹo - 1973

1/25/2003 Vi Thị Viền - 1968

Thân Văn Hội Thân Văn Hậu - 1978

9/25/2003 Ngô Thị Hiền - 1980

Ngô Đức Duy Ngô Văn Phương - 1981

9/15/2005 Thân Thị Hưởng - 1982

97

98

99

100

101

102

Đồng Man, Biển Động

Ba Lều, Biển Động

103

104

105

106

Nùng 9/12 166 46 75
Dính khớp

 ngón tay
KĐĐK

Đồng Man, Biển Động Nùng

Nùng 12/12 156 52 79 Thể lực KĐĐK

9/12 158 46 75 Thể lực KĐĐK

Ba Lều, Biển Động Nùng 12/12 160 42 73 Thể lực KĐĐK

Đồng Man, Biển Động Nùng

Ba Lều, Biển Động Nùng

Biển Giữa, Biển Động Kinh 12/12 162 45 73 Thể lực K ĐĐK

Biển Giữa, Biển Động Kinh 12/12 163 46 74 Thể lực K ĐĐK

Nùng 9/12 166 44 73 Thể lực KĐĐK

Thảo, Biển Động Nùng 9/12 162 42 73 Thể lực KĐĐK

Khuyên Quéo, Biển Động

12/12 166 47 75
Đái tháo 

đường
KĐĐK

9/12 156 49 79 Thể lực

Thể lực

Thể lực

Thể lực

Dính khớp
 ngón tay

Thể lực

Thể lực

Đái tháo 
đường

Thể lực

Thể lực

Thể lực

KĐĐK



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Dương Bảo Quế Dương Văn Khánh -1964

11/27/2000 Hoàng Thị Vân - 1974

Ngọc Tuấn Ninh Ngọc Văn Quyết - 1982

12/29/2004 Hoàng Thị Xuân - 1986

Mai Đan Trường Mai Văn Nhung - 1973

10/14/2000 Đỗ Thị Dịu - 1976

Mai Đức Thắng Mai Văn Chuyền - 1967

12/12/1998 Trần Thị Thảo - 1970

Mai Xuân Tiệp Mai Xuân Văn - 1982

8/13/2003 Trần Thị Quỳnh - 1982

Nguyễn Trần Duy Trần Thị Doang - 1976

10/21/2005

Ninh Văn Tuân Ninh Văn Hiền 1976

8/2/2000 Trần Thị Khánh 1980

Lý Văn Dương Lý Văn Ngàn 1969

9/21/2004 Vũ Thị Xoa  1965

Lâm Văn Cường Lâm Văn Phức 1979 Chết

10/2/2005 Hoàng Thị An  1979

Hoàng Thành Luận Hoàng Văn Lý 1974

4/15/2002 Ninh Thị Dung 1972

112

113

114

115

116

107

108

109

110

111

82 Thể lực K ĐĐK

Phố Biển, Biển Động Kinh 12/12 166 52 76 Thể lực K ĐĐK

Phố Biển, Biển Động Kinh 12/12 164 45 74 Thể lực K ĐĐK

Biển Giữa, Biển Động Kinh 12/12 180 80 95
Lệch

 trục tay
K ĐĐK

Phố Biển, Biển Động Kinh 9/12 167 47 79
Dị dạng 

lồng ngực

Sán chí 9/12 1,59 42 74 Thể lực KĐĐK

Biển Giữa, Biển Động Kinh 12/12 177 50 75 BT ĐĐK

Phố Biển, Biển Động Kinh

1,58 43 73 Thể lực KĐĐK Thể lực (VN 73)

Lệch
 trục tay

Thể lực

GĐKK

Thể lực (42kg, VN 74)

Dị dạng 
lồng ngực

Thể lực

Thể lực

K ĐĐK

12/12 156 53

Cống, Kiên Lao

Cống, Kiên Lao

Cống, Kiên Lao

Cống, Kiên Lao

Sán chí 12/12 1,7 61 83 HL KĐĐK Hắc lào hai mông , bẹn (56cm)

Sán chí 9/12 1,62 47 77 Gẫy tay KĐĐK Gẫy tay trái, cong tay

Sán chí 12/12



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Lâm Văn Bền Lâm Văn Phấn 1969

2/25/2000 Ninh Thị Sự 1970

Lâm Văn Minh Lâm Văn Tăng 1975

8/3/2000 Lý Thị Hải 1979

Lăng Văn Quang Lăng Văn Moóng 1982

2/11/2004 Lê Thị Nhàn 1982

Lưu Hữu Tình Lưu Văn Hiện 1984

10/17/2005 Hoàng Thị Đông 1986

Hoàng Văn Tài Hoàng Văn Poỏng 1967

12/8/2004 Vi Thị Nhắm 1971

Hoàng Ngọc Quang Hoàng Văn Vượng 1976

5/20/2005 Trần Thị Dần 1975 (Chết)

Lý Văn Nhân Lý Văn Trung 1977

1/17/2003 Hoàng Thị Bẻo 1977

Ngô Quang Tùng Ngô Văn Minh 1985

3/18/2005 Hoàng Thị Thật  1975

Bùi Văn Công Bùi Văn Thao 1978

3/3/2004 Leo Thị Huệ 1979

Lâm Văn Dương Lý Văn Dần 1974 (Chết)

7/5/2000 Lâm Thị Binh 1975

119

122

125

117

118

123

124

120

121

9/12 1,58 39,5

An Toàn, Kiên Lao Nùng 9/12 1,62 40 76 Thể lực KĐĐK Thể lực (40kg)

Sán chí 12/12 1,67 50 81 VT KĐĐK Viêm tai giữa mãn tính, thủng màng nhĩ (có bệnh án)

An Toàn, Kiên Lao Nùng 12/12 1,64 57 81 HL KĐĐK Hắc lào (10x12cm)

Thể lực (VN 74cm)

Thể lực KĐĐK Thể lực (39,5 kg, VN 71cm)

Nùng 12/12 1,57 46 73 Thể lực KĐĐK Thể lực (VN 73)

Hà, Kiên Lao Nùng 12/12 1,65 45 73 Thể lực KĐĐK Thể lực (VN 73)

Hà, Kiên Lao

Hà, Kiên Lao

Hà, Kiên Lao

Nùng 12/12 1,55 52 79 Thể lực KĐĐK Thể lực (1,55/157m)

Ao Keo, Kiên Lao Sán chí 12/12 1,59 57 82 TVB KĐĐK Thoát vị bẹn bệnh mãn tính

Cống, Kiên Lao

Cấm Vải, Kiên Lao

Sán chí 12/12 1,63 56 83 TVB KĐĐK Bệnh mãn tính (Thoát vị bẹn)

71

126

Giữa, Kiên Lao Nùng 12/12 1,6 45 74 Thể lực KĐĐK

Nùng



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Vi Văn Xuân Vi Văn Luận  1978

1/24/2003 Hoàng Thị Mơ  1978

Trần Văn Quyết Trần Văn Quý 1975

10/13/2003 Thân Thị Hồng1982

Trần Đức Huân Trần Văn Hoa 1979

1/5/2006 Lâm Thị Dương 1983

Hoàng Văn Việt Hoàng Văn Công 1973

11/24/2003 Lâm Thị Lương  1983

Phạm Đức Trí Phạm Văn Tuyên

6/7/2005 Mai Thị Hường

Nguyễn Thanh Thủy Nguyễn Văn Bách

6/9/2004 Nguyễn Thị Phượng

Giáp Văn Hoan Giáp Văn Hưng

8/11/2001 Vi Thị Ngạn

Hoàng Văn Thuần Hoàng Văn Phương

9/22/2003 Giáp Thị Hồng

Trần Mạnh Đức Trần Mạnh Thảo

2/7/2003 Vi Thị Hợp

Lý Quốc Vương Lý Quốc Sự

5/21/1998 Bùi Thị Mai Lý
136 Kép 2A, Hồng Giang Kinh ĐH 168 60 85 BT ĐĐK ĐH

167 46 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

134 Kép 2A, Hồng Giang Kinh 12/12 167 47 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

135 Kép 2A, Hồng Giang Kinh 12/12 156 39 71 Thể lực KĐĐK Thể lực

131 Kép 1, Hồng Giang Kinh 12/12 158 48 71 Thể lực KĐĐK Thể lực

128

Gẫy tay phải

Nóng, Kiên Lao Sán chí 12/12 1,59 51 86 MN KĐĐK Thủng màng nhĩ (bệnh án)

129

130

127 Họ, Kiên Lao

Hố Bông, Kiên Lao Sán chí 12/12 1,52 48 82 Thể lực KĐĐK

Nấm KĐĐK

Sán chí 9/12 1,62 53 79 Gẫy tay KĐĐK

Thể lực (1,52m)

Nóng, Kiên Lao Sán chí 12/12 1,65 47 76 Nấm toàn thân

132 Kép 2, Hồng Giang Kinh 12/12 162 45 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

133 Kép 3, Hồng Giang Kinh 12/12



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Dương Gia Tuấn Anh Đường Quang Thắng

9/18/2001 Đặng Thị Kim Tuyến

Bùi Đức Thịnh Bùi Văn Hiệp

1/15/2005 Trương Thị Thư

Kiều Minh Quang Kiều Ngọc Thoại

2/13/2001 Phạm Thị Doanh

Trần Quang Nhất Trần Văn Lên

1/4/2002 Nguyễn Thị Hòa

Phạm Văn Thức Phạm Văn Phương

11/1/2002 Nguyễn Thị Hồng

Giáp Văn Thành Giáp Văn Đại

2/26/2005 Nguyễn Thị Mai

Đặng Văn Tài Đặng Văn Ngân

2/1/2005 Nguyễn Thị Thơ

Phùng Văn Yên Phùng Văn Vệ

11/21/2004 Lường Thị Lích

Lê Đức Tiền Lê Đức Chung

11/11/2004 Nguyên Thị Chuyên

Nguyễn Văn Huy Nguyễn Văn Dựng

9/24/1998 Nguyễn Thị Bẩy
146 Nguộn Ngoài, Hồng Giang Kinh ĐH 166 46 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

144 Hăng Bông, Hồng Giang Nùng 10/12 158 48 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

145 Nguộn Ngoài, Hồng Giang Kinh 12/12 173 63 82 BT ĐĐK GĐKK

142 Phố Kép, Hồng Giang Kinh 10/12 156 44 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

143 Phố Kép, Hồng Giang Kinh 12/12 161 45 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

140 Kép 3, Hồng Giang Kinh 9/12 158 43 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

141 Kép 3, Hồng Giang Kinh 12/12 155 39 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

138 Kép 2B, Hồng Giang Kinh 12/12 158 41 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

139 Kép 3, Hồng Giang Kinh 12/12 140 43 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

137 Kép 2B, Hồng Giang Kinh 12/12 169 43 73 Thể lực KĐĐK Thể lực



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Nguyễn Tiến Cường Nguyễn Văn Liệu

10/11/2001 Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Văn Phương

8/24/2003 Đào Thị Tâm

Hoàng Quảng Học Hoàng Văn Đại

10/13/2000 Lưu Thị Vân

Nguyễn Quang Trường Nguyễn Văn Tám

4/19/2004 Nguyễn Thị Yến

Lê Đình Việt Lê Đình Võ

6/1/2004 Hoàng Thị Xú

Vi Văn Hoàn Vi Văn Bằng

12/28/2002 Phùng Thị Nghi

Giáp Văn Hùng Giáp Văn Ba

10/2/2002 Leo Thị Lan

Lưu Văn Dũng Lưu Văn Hòa

11/25/2004 Thăng Thị Lan

Vũ Như Lành Vũ Như Thạch

1/15/2001 Tân Thị Sáu

Lưu Văn Thức Lưu Văn Vòng

12/23/2005 Nguyễn Thị Chanh
156 Thượng Phương Sơn, Hồng Giang S Dìu 12/12 156 47 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

154 Thượng Phương Sơn, Hồng Giang S Dìu 10/12 163 40 69 Thể lực KĐĐK Thể lực

155 Thượng Phương Sơn, Hồng Giang S Dìu 9/12 155 41 70 Thể lực KĐĐK Thể lực

152 Ngọt, Hồng Giang S Dìu 9/12 165 41 70 Thể lực KĐĐK Thể lực

153 Ngọt, Hồng Giang S Dìu 10/12 160 42 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

150 Chính, Hồng Giang S Dìu 9/12 165 46 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

151 Chính, Hồng Giang S Dìu 12/12 171 50 75
Dị dạng 

lồng ngực
KĐĐK Dị dạng 
lồng ngực

148 Chính, Hồng Giang S Dìu 9/12 160 43 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

149 Chính, Hồng Giang S Dìu 10/12 180 101 106 Gẫy tay lệch KĐĐK Gẫy tay lệch

147 Nguộn Trong, Hồng Giang Kinh 9/12 167 47 73 Thể lực KĐĐK Thể lực



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Nguyễn Văn Quyết Nguyễn Văn Hòa

7/9/2003 Tẩy Thị Lý

Nguyễn Văn Lịch Nguyễn Văn Thuận

2/17/2005 Lưu Thị Làm

Hoàng Văn Trường Hoàng Văn Chóng

1/20/2004 Mông Thị Diễm

Nguyễn Đức Thường Nguyễn Đức Hiền

11/7/2003 Giáp Thị Cảnh

Giáp Anh Tú Giáp Văn Nguyệt

8/25/2001 Nguyễn Thị Yến

Khúc Xuân Hòa Khúc Xuân Sáu

10/012002 Ninh Thị Hà

Phạm Kim Cương Phạm Văn Năm

6/13/2002 Trần Thị Bích

Vi Văn Khởi Vi Văn Hinh 1978

6/26/2001 Hà Thị Viện 1978

Ngô Xuân Cảnh Ngô Văn Dôn 1973

9/23/2005 Nông Thị Chào 1976

Nguyễn Hoàng Nam Nguyễn Văn Khoa 1976

12/5/2002 Ngô Thị Tạch 1978
Thể lực

164 KĐĐK Thể lựcCả, Phong Minh Nùng 12/12 160 43 74 Thể lực

Cả, Phong Minh Kinh 12/12 161 46 73 Thể lực

Cả, Phong Minh Kinh 12/12 166 42 73 Thể lực

165 KĐĐK Thể lực

166 KĐĐK

162 Phố Kép, Hồng Giang Kinh ĐH BT ĐH

163 Trong, Hồng Giang Kinh CĐ 157 59 84 BT ĐĐK CĐ

160 Kép 1, Hồng Giang Kinh CĐ BT CĐ

161 Phố Kép, Hồng Giang Kinh ĐH BT ĐH

158 Thượng Phương Sơn, Hồng Giang S Dìu 9/12 165 49 75
Sẹo co 

lòng tay F
KĐĐK Sẹo co 
lòng tay F

159 Hiệp Ca, Hồng Giang Nùng 9/12 165 53 76 Dị tật KĐĐK Dị tật

157 Thượng Phương Sơn, Hồng Giang S Dìu 9/12 169 45 73 Thể lực KĐĐK Thể lực



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Giáp Minh Phụng Giáp Văn Toản 1982

7/10/2004 Nông Thị Lan 1985

Vi Văn Nhân Vi Văn Bốn 1982

10/12/2002 Nguyễn Thị Diễn 1980

Tô Phương Bắc Tô Văn Tám; 1984

7/3/2004 Trần Thị Thu; 1984

Bàn Văn Minh Bàn Văn Lợi; 1973

12/27/2003 Hoàng Thị Tú; 1979

Diệp Hữu Anh Diệp Văn Tư; 1978

22/12//2002 Hoàng Thị Hồng 1981

Đặng Văn Khoa Đặng Văn Tuấn 1980

1/16/2005 Diệp Thị Năm 1980

Đỗ Trọng Chức Đỗ Văn Báo 1986

4/15/2005 Trương Thị Dung 1987

Bàn Văn Dưỡng Bàn Văn Bảo; 1972

7/9/2002 Dương Thị Sáu; 1972

Dương Văn Hiệp Dương Văn Sáu;1976

11/13/2003 Phan Thị Lan; 1980

Lý Văn Giang Lý Văn Kìu 1973

5/25/2000 Hoàng Thị Dín 1979

173 SD

174 Dao

175 Hoa

176 Hoa

KĐĐK

KĐĐK

KĐĐK

ĐĐK

ĐĐK

Tân Mộc, Tân Mộc 9/12 151 41 75 Thể lực Thể lực

Tân Thành, Tân Mộc 12/12

170 Tân Mộc, Tân Mộc Dao 12/12 165 47 73 Thể lực Thể lực

171 Tân Mộc, Tân Mộc SD 12/12 169 59 83
bố động 

kinh
GĐKK

KĐĐK

KĐĐK

ĐĐK

169 Tân Giáo, Tân Mộc Sán dìu 12/12 171 69 88 Gãy tay Gãy tay

172 Dao

Hoa Quảng, Tân Mộc 9/12 164 55 80
đang bị 

điều tra
đang bị điều tra

163 52 80 BT BT

Tân Mộc, Tân Mộc 12/12 163 41 71 Thể lực Thể lực

Tân Mộc, Tân Mộc 12/12 167 45 74 Thể lực Thể lực

167 KĐĐK Thể lựcGiàng , Phong Minh Kinh 12/12 157 42 74 Thể lực

Giàng, Phong Minh Tày 12/12 161 49 78
Không có 

thận phải
168 KĐĐK

Không có 

thận phải



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Lý Văn Sinh - Lý Văn Bẩy 1971

10/25/2001 - Hà Thị Năm 1973

Vũ Công Tuấn Vũ Công Đông; 1974

7/29/1999 Diêp Thị Phú; 1974

Trương Văn Duy Trương Thành Huấn 1982

10/10/2004 Đỗ Thị Thủy 1985

Trần Văn Khởi Trần Thị Loan

8/21/2003

Vũ Công Quyến Vũ Công Tuyển 1968

9/16/2002 Nguyễn Thị Thơm 1973

Nguyễn Tuấn Nam Nguyễn Văn Tập

7/22/2002 Vũ Thị Mùi

Nguyễn Hữu Việt Hoàng Nguyễn Hữu Tuấn;1978

4/16/2001 Dương Thị Tới; 1981

Diệp Văn Mạnh Diệp Văn Long; 1972

9/16/2000 Lưu Thi Ba; 1972

Nguyễn Văn Kiên Nguyễn Văn Ngọ 

4/11/2003 Diệp Thị Sau

Trương Văn Toàn Trương Văn Bình 1982

8/26/2005 Trần Thị Vòng 1984
186 Đồng Ía, Tân Mộc Sán dìu 9/12 161 47 77 ĐH ĐH

KĐĐK

ĐĐK

Thể lực

184 Đồng Ía, Tân Mộc Sán dìu 9/12 180 57 82
mất đót 

ngón trỏ
mất đót ngón trỏ

185 Đồng Ía, Tân Mộc Sán dìu 9/12 165 45 74 Thể lực Thể lực

KĐĐK

KĐĐK

KĐĐK

178 Kinh

179 Kinh

180 Kinh

181 Đồng Quýt, Tân Mộc Kinh 12/12 177 56 81 ĐH

165 56 84
bố động 

kinh

183 Đồng Quýt, Tân Mộc Kinh 12/12 156 54 82 Thể lực

ĐH

ĐĐK

KĐĐK

KĐĐK

KĐĐK

ĐĐK

12/12 196

Đồng Quýt, Tân Mộc 12/12

177 Hoa

182 Đồng Quýt, Tân Mộc Kinh 12/12 170 48 78 BT BT

Đồng Quýt, Tân Mộc 12/12 154 46 77 Thể lực Thể lực

bố động kinh

Đồng Quýt, Tân Mộc 72 87

đứt dây 

chằng, 

chân

đứt dây chằng, 

chân

Hoa Quảng, Tân Mộc 10/12 166 71 87 BT BT



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Lưu Văn Quyến - Lưu Văn Thắng; 1976

2/6/2003 - Trần Thị Dung; 1977

Từ Văn Dưỡng Từ Văn Quang; 1980

10/16/2002 Trịnh Thị Phượng; 1982

Dương Đức Quyền Dương Đình Vị; 1972

10/10/2004 Nguyễn Thị Ty; 1970

Ngô Văn Phong Ngô Văn Thụy; 1977

11/9/2000 Lê Thị Tư;

Tạ Văn Thủy Tạ Văn Thắng; 1976

4/30/2001 Lưu thị Thoa; 1975

Trương Văn An Trương Văn Thủy 1960

7/8/2005 Nguyễn Thị Thảo 1960

Hoàng Văn Đại Hoàng Văn Pháy 1964

11/2/2001 Vi Thị Thỏm 1963

Hoàng Văn Thu Hoàng Văn Phụ 1971

7/10/2000 Hứa Thị Hạnh 1970

Vi Hoàng Phúc Vi Văn Nguyện – Chết

10/11/2005 Chu Thị Duy 1984

Lý Văn Nam Lý Văn chung – Chết

2/6/2000 Vi Thị Bích 1971

1 con

1 con

Gia đình 1 mẹ, 1 

con

Tuổi caoNùng  12/12 168 54 80 BT ĐĐK

Nùng  12/12 166 59 85 BT ĐĐK

Nùng  12/12 176 62 83 BT ĐĐK

Kinh  12/12 169 50 77 BT ĐĐK

Cống Lầu, Phong vân

195 Vựa ngoài, Phong vân

ĐH

KĐĐK

ĐĐK

194

190 Tân Trung, Tân Mộc Kinh 12/12 155 40 73 Thể lực Thể lực

KĐĐK

KĐĐK

196 Vựa ngoài, Phong vân

193 Cống Lầu, Phong vân

191 Tân Trung, Tân Mộc Kinh 12/12 166 55 83  động kinh  động kinh

192 Tân Trung, Tân Mộc Kinh 12/12 173 59 82 ĐH

188 Đồng Ía, Tân Mộc Sán dìu 9/12 165 46 74 Thể lực Thể lực

KĐĐK

KĐĐK

189 Tân Trung, Tân Mộc Kinh 12/12 155 43 76 Thể lực Thể lực

187 Đồng Ía , Tân Mộc Sán dìu 12/12 166 66 86

gãy 

xương cổ 

tay

gãy xương cổ tay



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Vi Văn Dũng Vi Văn Hén 1974

1/1/2003 Vi Thị Soan 1977

Chu Văn Tiệp Chu Văn Hào 1983

10/16/2005 Hoàng Thị Mai 1986

Nông Văn Hành Nông Văn Dạc 1974

9/28/1999 Chu Thị Bén 1975

Nông Văn Dũng Nông Văn Thọ 1964

8/29/1999 Lăng Thị  Lờn 1964

Vi Văn Tuyên Vi Văn Tích 1982

1/28/2005 Trần Thị Thùy 1982

Vi Đức Thành Vi Văn Chung 1976

4/3/2005 Vi Thị Lệ 1984

Chu Văn Tấn Tài Chu Văn Đức 1983

10/6/2003 Hoàng Thị Hoa 1984

Vi Văn Hoàng Vi Văn Từ 1979

2/10/2001 Lăng Thị Lưu 1979

Vi Văn Chiến Vi Văn Hồng 1972

6/14/2002 Lường Thị Bé 1976

Vi Văn Văn Vi Văn Kha 1974

8/18/2000 Vi Thị Yến 1976

Gia đình khó khăn

Đang học nghề

Tuổi cao

Đang học nghề

Đang học nghề

A trai mới xuất ngũ

XKLĐ

Đang học

Kinh  12/12 161 47 78 BT ĐĐK

Kinh  12/12 167 53 78 BT ĐĐK

Kinh  12/12 176 61 83 BT ĐĐK

Nùng  12/12 175 53 81 BT ĐĐK

Kinh  12/12 172 51 78 BT ĐĐK

Kinh  12/12 169 61 80 BT ĐĐK

Kinh  12/12 169 55 80 BT ĐĐK

Nùng  12/12 159 50 78 BT ĐĐK

203 Vựa ngoài, Phong vân

204 Chả, Phong vân

205 Chả, Phong vân

206 Chả, Phong vân

Kinh  9/12 170 65 88 BT ĐĐK Đang học nghề

201 Vựa ngoài, Phong vân

202 Vựa ngoài, Phong vân

199 Vựa ngoài, Phong vân

200 Vựa ngoài, Phong vân

197 Vựa ngoài, Phong vân

198 Vựa ngoài, Phong vân

Nùng  9/12 170 61 85 BT ĐĐK Có vợ con ở riêng



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Đoàn Văn Cường Đoàn Văn Đang 1978

5/5/2000 Vi Thị Lô 1973

Vi Anh Tuấn Vi Văn Tiên 1968

1/13/2006 Nguyễn Thị Thời 1971

Vi Văn Toàn Vi Văn Cấp 1975

4/7/2000 Dương Thị Mỹ 1980

Giáp Văn Chính Giáp Văn Công  - 65 Chết

7/27/2005 Hoàng Thị Lan 67

Ma Văn Cương Ma Văn Tới 1979

1/29/2000 Vi Thị Chồm 1978

Vi Văn Minh Vi Văn Tính 194

11/24/2000 Vi Thị Sỉu 1975

Chu Văn Hoàng Chu Văn Cổ -1979

1/28/2000 Chu Thị Lén 1976

Chu Văn Toàn Chu Văn Thái 1982

4/8/2003 Lường Thị Nhạn 1986

Lý Văn Cảnh Lý Văn Phóng 1977

8/6/2001 Lục Thị Thêm 1978

Lý Văn Chiến Lý Văn Chít- 1977chết

5/16/1999 Chu Thị Liên - 1977

Đang học

Đang   học

Vợ mới bị tai nạn 

rất nặng

Tuổi cao, gia đình 

kho khăn

Tuổi cao

Tuổi cao

Vợ con

Vết sẹo dài sau 

lưng

Nùng  12/12 167 78 94 BT ĐĐK Tuổi cao

Nùng  9/12 173 59 84 BT ĐĐK

Nùng  9/12 174 67 87 BT ĐĐK

Nùng  12/12 173 54 82 BT ĐĐK

BT ĐĐK

79 BT ĐĐK

Kinh  9/12 174 49 78 BT ĐĐK

Kinh  12/12 170 67 92 BT ĐĐK

215 Cầu Nhạc, Phong vân

216 Cầu Nhạc, Phong vân

213 Rì, Phong vân

214 Rì , Phong vân

211 Vựa Trong, Phong vân

212 Vựa Trong, Phong vân

209 Chả, Phong vân

210 Vựa Trong, Phong vân
 Gia đình 1 mẹ, 1 

con

Kinh  9/12 160 51

207 Chả, Phong vân

208 Chả, Phong vân

Kinh  12/12 169 50 77 BT ĐĐK

Kinh  9/12 170 48 76 BT ĐĐK

Kinh  12/12 171 50 79



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Hoàng Văn Đương Hoàng Văn Ọt- 1979

11/13/2001 Chu Thị Tiên- 1977

Linh Văn Năm Linh Văn Phọi- 1969 

5/22/2000 Hoàng Thị Khỉu- 1969

Lý Văn Lượng Lý Văn Lực- 1977

16/112000 Hoàng Thị Hè- 1981

Vi Văn Thành Vi Văn Lứt- 1968

8/10/2000 Lăng Thị Bấu- 1969

Nông Văn Quang Nông Văn Mính - 1980

4/24/2001 Triệu Thị Kỷ ( đã chết)

Giáp Văn Nguyên Giáp Văn Tíu -1979

8/9/2001 Chu Thị Tài - 1979

Vy Văn Long Vy Văn Đèn - 1977

5/14/2001 Giáp Thị Màu - 1977

Giáp Như Dư Giáp Hồng Sâm - 1974

7/19/2000 Hoàng Nhị Nhàn -1971

Vy Văn Lâm Vy Văn Ồ - 1979

4/11/2001 Hoàng Thị Nga - 1980

Lăng Văn Lập Lăng Văn Xọp - 1979

12/11/2004 Hoàng Thị Tý - 1983

Nùng  12/12 176 54 80 BT ĐĐK Tuổi cao

Vợ, con

Tuổi cao

2 con

Nùng  9/12 169 59 82 BT ĐĐK

Nùng  9/12 170 56 78 BT ĐĐK

Nùng  12/12 163 55 80 BT ĐĐK219 Cầu Nhạc, Phong vân

220 Cầu Nhạc, Phong vân

217 Cầu Nhạc, Phong vân

218 Cầu Nhạc, Phong vân

221 Ao Vường, Cấm Sơn Nùng  12/12 1.69 43 76 BT ĐĐK
Người nhỏ để 

nguồn năm sau

222 Ao Vường, Cấm Sơn Nùng  12/12 1.61 47 78 BT ĐĐK Để nguồn năm sau

223 Ao Vường, Cấm Sơn Kinh  12/12 1.67 69 92 BT ĐĐK Để nguồn năm sau

224 Ao Vường, Cấm Sơn Nùng  12/12 1.57 49 82 BT ĐĐK Để nguồn năm sau

225 Ao Vường, Cấm Sơn Kinh  12/12 1.72 62 83 BT ĐĐK
Cb cưới vợ để 

nguồn năm sau

226 Ao Vường, Cấm Sơn Nùng  12/12 1.57 48 78 BT ĐĐK
Đang hoc nghề, 

học văn hoá12



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Hoàng Nhật Khánh Tuyên Hoàng Văn Com - 1980

9/2/2005 Ngô Thị Vân Anh -1985

Nông Vũ Hoàng Nam Nông Văn Quân - 1982

6/2/2002 Nông Thị Hòa -1982

Vi Văn Hải Vi Văn Hô -1967

2/20/2003 Mè Thị Hoà -1972

Lại Văn Huy Lại Văn Nhịp - 1983

5/1/2004 Hoàng Thị Tỉnh -1983

Mè Quốc Chung Mè Văn Dựng -1980

8/1/2004 Nông Thị Bình -1986

Phương Quốc Doanh Phương Văn Sơn -1980

5/7/2005 Lại Thị Sen -1982

Lường Văn Thương Lường Văn Hành -1983

10/24/2005 Nông Thị Chịnh -1984

Nông Mạnh Hùng Nông Thị Nguyên-1971

8/1/2005

Lê Văn Vũ Lê Văn Tâm - 1974

10/25/2001 Nông Thị Tú - 1979

Mè Văn Thành Mè Văn Minh - 1981

6/13/2001 Giáp Thị Giang - 

227 Bả, Cấm Sơn Nùng  9/12 1.69 44 70 Thể lực KĐĐK Thiếu vòng ngực

228 Hoạ, Cấm Sơn Nùng  12/12 1.60 46 80 BT ĐĐK Để nguồn năm sau

229 Hoạ, Cấm Sơn Kinh  12/12 1.66 44 73 BT ĐĐK Thiếu vòng ngực

230 Hoạ, Cấm Sơn Kinh  12/12 1.57 43 77 BT ĐĐK
Người nhỏ để 

nguồn năm sau

231 Hoạ, Cấm Sơn Kinh  9/12 1.63 58 86 BT ĐĐK
Đang học 

nghề,viêm ganb

232 Hoạ, Cấm Sơn Kinh  12/12 1.75 65 90 BT ĐĐK
Đang học tiếng 

XKLĐ Nhật

233 Hoạ, Cấm Sơn Kinh  12/12 1.61 44 77 BT ĐĐK
Người nhỏ để 

nguồn năm sau

234 Hoạ, Cấm Sơn Kinh  12/12 1.56 51 81 Thể lực KĐĐK Thiếu chiều cao

235 Bến, Cấm Sơn Kinh  12/12 1.76 65 87 Gãy tay KĐĐK
Gãy tay , nguồn 

năm sau

236 Bến, Cấm Sơn Kinh  9/12 1.66 56 86 BT ĐĐK
Học tiếng XKLĐ 

NhậtT12



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Vi Văn Giang Vi Văn Lê - 1958

6/10/2002 Chu Thị Bông - 1962

Lại Hải Nam Lại Văn Thiệu -1972

4/12/2003 Lại Thị Chanh -1972

Nông Văn Thiện Nông Văn Lương -1978

1/27/2003 Nông Thị Tình - 1982

Nông Hùng Bách Nông Văn Thịnh - 1979

2/13/2004 Nguyễn Thị Vân -1979

Vi Văn Thanh Vi Văn Mai -1979

2/12/2005 Trương Thị Lành - 1983

Nguyễn Văn Quyền Nguyễn Văn Phải - 1978

8/24/2004 Nguyễn Thị Thêm -1978

Nguyễn Văn Miền Nguyễn Văn Quyết-1974

5/13/2002 Lại Thị Toan - 1978

Nguyễn Văn phong Nguyễn Văn Cảnh- 1984

9/16/2004 Nguyễn Thị Tích - 1983

Vi Văn Công Vi Văn Thắng - 1969

8/20/2003 Vi Thị Pèng - 1972

Hoàng Văn Hiếu Hoàng Văn Phúc      

8/4/1999 Nguyễn Thị Tuyết

237 Bến, Cấm Sơn Kinh  12/12 1.63 48 75 Thể lực KĐĐK Thiếu vòng ngực

238 Bến, Cấm Sơn Kinh  12/12 1.76 63 89 BT ĐĐK
Đang học tiếng 

chuẩn bị XKLĐ

239 Bến, Cấm Sơn Kinh  9/12 1.72 73 96 BT ĐĐK
Đang học tiếng 

chuẩn  bị XKLĐ

240 Bến, Cấm Sơn Kinh  9/12 1.65 68 94 BT ĐĐK
Anh trai vừa xuất 

ngũ 2022

241 Bến, Cấm Sơn Nùng  9/12 1.76 56 81 BT ĐĐK
Đang học tiếng 

chuẩn  bị XKLĐ

242 Cấm, Cấm Sơn Nùng  9/12 1.69 52 80 BT ĐĐK
A trai vừa xuất 

ngũ năm 2023

243 Mới, Cấm Sơn Nùng  12/12 1.60 55 86 BT ĐĐK
A trai vừa xuất 

ngũ năm 2022

244 Mới, Cấm Sơn Nùng  12/12 1.59 44 78 BT ĐĐK
Người nhỏ để 

nguồn năm sau

245 Chằm Khon, Cấm Sơn Nùng  9/12 1.67 63 85 BT ĐĐK
Đang chữa bệnh 

nguồn năm sau

246 Đầm, Phượng Sơn Kinh 12/12 170 55 86 Gãy tay KĐĐK Gãy tay



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Nguyễn Văn Đức   Nguyễn Văn Thịnh        

  6/9/2001 Đinh Thị Hiền

Ngô Đức Tuấn     Ngô Văn Cường      

 14/5/2005 Trương Thị Hạnh

Đào Đức Cường Đào Văn Ban 1972 

1/21/1999 Hoàng Thị Nguyên

Hà Duy Long   Hà Văn Diện 

 18/4/2004 Cao Thị Lương

Đào Minh Đức  Đào Văn Sơn    

3/14/2005  Nguyễn Thị Liên

Hà Văn Đô   Hà Văn Linh        

 07/5/1998  Hoàng Thị Quý 

Phạm Văn Khởi Phạm Văn Ngân

 6/9/2004 Đặng Thị Nhạn

Ngô Quang Lực Ngô Quang Quán 

1/4/2004 Nguyễn Thị Lụa

Hoàng Trọng Nghĩa Hoàng Văn Chung 1981 

8/1/2002 Vi Thị Hiệu 1981

Vi Văn Tươi Vi Văn Lế 1981        

8/25/2002 Trần Thị Ke 1982

247 Đầm, Phượng Sơn Kinh 12/12 160 37 69 Thể lực KĐĐK Thể lực

248 Kim 3, Phượng Sơn Kinh 12/12 174 48 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

249 Chể, Phượng Sơn Kinh 12/12 156 57 85 Thể lực KĐĐK Thể lực

250 Chể, Phượng Sơn Kinh 12/12 165 43 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

251 Chể, Phượng Sơn Kinh 12/12 156 41 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

252 Chể, Phượng Sơn Kinh 12/12 150 57 85 Thể lực KĐĐK Thể lực

253 Hạ Mã, Phượng Sơn Kinh 12/12 167 47 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

254 Phượng Khê, Phượng Sơn Kinh 12/12 160 43 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

255 Tam Chẽ, Sơn Hải Nùng 12/12 170 62 88
Mắt cận 

nặng
KĐĐK Mắt cận nặng

256 Tam Chẽ, Sơn Hải Nùng 12/12 169 46 76
Mắc bệnh 

hen 
KĐĐK Mắc bệnh hen 



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Vi Văn Thành Vi Văn Thiều 1979   

5/5/2001 Lục Tị Xít 1978

Chu Văn Đào Chu Văn Biên 1978    

22/02/2000  Vi Thị Som 1979

Vi Văn Dương Vi Văn Hói 1972       

26/11/2000   Vi Thị Chóm 1972

Đàm Văn Cường Đàm Văn Cốn 1980    

19/9/2002 Vi THị Dầu 1979

Mạ Văn Quý Mạ Văn Chùa 1965   

10/7/2004 Lâm Thị Xính 1967

Đàm Văn Cao Đàm Văn Ẹt 1977       976

10/11/2003 Âu THị Nhục 1

Lăng Văn Mạnh Lăng Văn Thại 1974   

22/11/2002  Tô Thị Túc 1972

Lường Văn Phúc Lường Văn Lỵ  1981    

14/4/2005 Nông Thị Tân 1979

Lục Văn Dương Lục Văn Bình 1982          

12/8/2005 Vi Thị Thanh 1984

Vi Văn Lực Vi Văn Hội 1973    

14/3/2002  Lâm Thị Mít 1974   

257 Tam Chẽ, Sơn Hải Nùng 12/12 165 49 76 BT ĐĐK c.bị XKLĐ

258 Tam Chẽ, Sơn Hải Nùng 12/12 165 54 80 BT ĐĐK c.bị XKLĐ

259 Tam Chẽ, Sơn Hải Nùng 9/12 167 47 75 BT ĐĐK c.bị XKLĐ

260 Đấp, Sơn Hải Nùng 9/12 172 50 77 BT ĐĐK c.bị XKLĐ

261 Cổ Vài, Sơn Hải Nùng 9/12 171 56 81 BT ĐĐK
bố mẹ hết tuổi lao 

động

262 Cổ Vài, Sơn Hải Nùng 9/12 165 57 85 BT ĐĐK c.bị XKLĐ

263 Cổ Vài, Sơn Hải Nùng 169 63 86 Bệnh tim KĐĐK Bệnh tim

264 Cầu Sắt, Sơn Hải Nùng 12/12 159 44 76 BT ĐĐK c.bị XKLĐ

265 Cầu Sắt, Sơn Hải Nùng 12/12 167 55 80 BT ĐĐK
xin hoãn bố ốm 

nặng

266 Cầu Sắt, Sơn Hải Nùng 12/12 173 50 83 BT ĐĐK Đang học cao đẳng



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Nông Hồng Sơn Nông Văn Biểu 1980    

28/4/2002 Vi Thị Vân 1980

Vi mạnh Cường Vi Văn Hồng  1968  

9/2/2002 Trương Thị Bình 1975

Hứa Văn Hiếu Hứa Văn Lèng 1964  

22/3/2000 Nguyễn Thị phúc 1969

Lý Văn Văn Lý Văn Minh- 1981

5/16/2004 Lâm Thị Chim- 1983

Trần Văn Hoàng Trần Văn Trường- 1977

8/1/2004 Lý Thị Thủy- 1976

Trần Văn Hiếu Trần Văn Thụ - 1985 

1/5/2006 Hoàng Thị Khao - 1971

Lâm Văn Ngoan Lâm Văn Chấn (Chết)

3/26/2000 Hoàng Thị Dần- 1980

Hoàng Văn Huy Hoàng Văn Hồi- 1982

 14/12/2004 Lâm Thị Bay- 1985

Lý Văn Đảm Lý Văn Bốn- 1965

3/14/2000 Lâm Thị Dần- 1977

 Nguyễn Văn Hoạt  Nguyễn Văn Huy, 1981

 19/7/2004  Nông Thị Liên, 1979

267 Cầu Sắt, Sơn Hải Nùng 12/12 165 50 79 BT ĐĐK c.bị XKLĐ

268 Đ. Mậm, Sơn Hải Kinh 12/12 174 47 77 BT ĐĐK c.bị XKLĐ

269 Đồng Mậm, Sơn Hải Kinh 12/12 168 50 79 BT ĐĐK c.bị XKLĐ

270 Thôn Rãng, Sa Lý San Chí 12/12 1,57 41 78 Thể lực KĐK Thể lực

271 Thôn Trạm, Sa Lý San chí 9/12 1,55 52 89 Thể lực KĐK Thể lực

272 Thôn Trạm, Sa Lý San chí 9/12 1,61 42 87 Thể lực KĐK Thể lực

273 Thôn Rãng, Sa Lý San Chí ĐH 1,54 43 80 Thể lực KĐK Thể lực

274 Thôn Rãng, Sa Lý San Chí 12/12 1,55 49 80 Thể lực KĐK Thể lực

275 Thôn Rãng, Sa Lý San Chí 11/12 1,57 41 78 Thể lực KĐK Thể lực

276 Đông Mai, Mỹ An Kinh 12/12 161 46 75 BT ĐĐK Gây rối trật tự



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

 Trần Văn Bình               Trần Văn Minh 1961       

4/13/2001  Bùi Thị Tý 1960

 Nguyễn Thanh Cương  Nguyễn Văn Kỷ 1959

 09/10/2000  Vũ Thi Diệu 1961

 Trần Văn Lợi              Trần Văn Thuận 1965     

 02/6/2003  Trương Thị Phục 1968

 Đặng Văn Chung     Đặng Văn Trường 1979          

 20/9/2005 Bùi Thị Bích 1986

 Khúc Thành Long    Khúc Văn Khải 1977

   06/4/2002 Nguyễn Hữu Lựu 1977

Tơ Văn Giang Tơ Văn Tập

1/17/2006 Bàng Thị Lập

Tống Văn Cường Tống Văn Khoa

12/23/2004 Dương Thị Tình

Chung Văn Chuyên Chung Văn Chinh

12/13/2001 Trạc Thị Chính

Trạc Văn Trưởng Trạc Văn Phong

3/10/2003 Tống Thị Đáy

Nịnh Văn Chất Nịnh Văn Lầu

3/18/2003 Dương Thị Mùi

285 Thể lực

ĐĐK ĐH

282 Thể lực KĐĐK Thể lực

283 Thể lực KĐĐK Thể lực

284 Thể lực KĐĐK Thể lực

Cống luộc, Đèo Gia C. Lan 12/12 160 39 71

Đèo Gia, Đèo Gia C. Lan 12/12 161 45 73

Đèo Gia, Đèo Gia C. Lan 9/12 154 49 77

KĐĐK Thể lực

286 BT

Đèo Gia, Đèo Gia C. Lan 12/12 155 47 73

Đèo Gia, Đèo Gia C. Lan 12/12 165 53 77

ĐĐK Xuất khẩu lao động

277 Đông Mai, Mỹ An Kinh 12/12 169 60 80 BT ĐĐK Lao động chính

278 Ngọc Nương, Mỹ An Kinh 12/12 166 58 79 BT ĐĐK Lao động chính

281 Hòa Mục, Mỹ An Kinh 12/12 162 73 90 BT ĐĐK Xuất khẩu lao động

279 Ngọc Nương, Mỹ An Kinh 12/12 166 89 76 BT ĐĐK Lao động chính

280 Xuân An, Mỹ An Kinh 12/12 165 51 77 BT



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Tống Văn Kết Tống Văn San

10/14/2002 Tô Thị Sày

Nịnh Văn Thọ Nịnh Văn Thật

4/1/2000 Dương Thị Chung

Chu Huy Hoàng Chu Văn Lìn

2/16/2002 Lục Thị Phong

Tống Văn Minh Đàm Văn Tiến

9/20/2005 Tống Thị Độ

Lục Văn Thành Lục Văn Dao

11/13/2004 Nịnh Thị Nhân

Trần Đức Hiếu Trần Văn Cường

4/13/2003 Tô Thị Sơn

Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Văn Hải

7/16/2001 Nịnh Thị Nhất

Giáp Minh Vương Giáp Văn Quang

4/19/2004 Nguyễn Thị Duyên

Đàm Văn Lực Đàm Văn Tâm

9/2/1999 Nịnh Thị Quyền

Nịnh Văn Thanh Nịnh Văn Tỉnh

9/13/1999 Đàm Thị Mạnh

45 76

296 BT KĐĐK GĐKK

293 Thể lực KĐĐK Thể lực

294 Thể lực KĐĐK Thể lực

295 Thể lực KĐĐK Thể lực

Xạ To, Đèo Gia Kinh 9/12 156 47 73

45

290 Thể lực KĐĐK Thể lực

291 Thể lực KĐĐK Thể lực

292 Thể lực KĐĐK Thể lực

287 Thể lực KĐĐK Thể lực

288 Thể lực KĐĐK Thể lực

289 BT ĐĐK ĐH

Đồng Bụt, Đèo Gia C. Lan 11/12 155

Đồng Bụt, Đèo Gia C. Lan 12/12 153 36 64

Xạ To, Đèo Gia Kinh 12/12 161 49 71

Xạ Nhỏ, Đèo Gia Kinh 12/12 155

C. Lan 9/12 152 58 87

Thung, Đèo Gia C. Lan 12/12 161 49 79

52 77

Đồng Bụt, Đèo Gia C. Lan 12/12 155 43 77

Đồng Bụt, Đèo Gia C. Lan 12/12 168

74

Thung, Đèo Gia

Đèo Gia, Đèo Gia C. Lan 12/12 156 49 75



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Hoàng Văn Chung Hoàng Văn Thít

6/3/2003 Dương Thị Mùi

Chu Văn Học Chu Văn Mười ĐHCN kỹ thuật 

11/27/2003 Hoàng Thị Thanh Ô tô Hà Nội

Trương Văn Thương Trương Văn Hoạt

7/20/2005 Triệu Thị Kiu

Lục Văn Nghiêm  Lục Văn Sỹ

3/1/2003  Tô Thị Nghị

Lương Văn Tuân Lương Văn Tạy- 1979

9/24/2002  Lý Thị Ba - 1980

Chu Văn Đoàn Chu Văn Pồ

9/7/2003  Hứa Thị Hương

Trần Tùng Dương Trần Chín Sáng -1985

8/3/2004  Ngô Thị Hông- 1983

Vi Văn Hưng Vi Văn Tài

6/22/1905  Lý Thị Năm

Đàm Quốc Bảo Đàm Hoàng Việt- 1980

10/25/2005 Ngô Thị Kéo- 1986

Tàng Văn Minh Dương Tàng Văn Hải- 1978

12/1/2004  Lê Thị Huệ- 1981

302

303

304 Thể lực

305

306 Tư Thâm, Đồng Cốc Nùng 9/12 175 94 105 BT Không đủ ĐK BMI 30,6

Tư Thâm, Đồng Cốc Hoa 9/12 155 42 73 Thể lực KĐĐK

Đồng Phong, Đồng Cốc Hoa 12/12 165 52 78 BT ĐĐK Đang Học

Đồng Phong, Đồng Cốc Hoa 9/12 155 43 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

Đồng Phong, Đồng Cốc kinh 9/12 170 45 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

299 Thể lực KĐĐK Thể lực

300 Thể lực KĐĐK Thể lực

Đồng Phong, Đồng Cốc Tày 9/12 155 66 87 Thể lực KĐĐK Thể lực301

Đèo Gia, Đèo Gia C. Lan 9/12 153 41 71

Ruồng, Đèo Gia C. Lan 9/12 164 42 74

297 Thể lực KĐĐK Thể lực

298 BT KĐĐK

Thung, Đèo Gia C. Lan 12/12 155 45 77

Thung, Đèo Gia C.Lan 12/12 157 45 74



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Vi Văn Nhã Vi Văn Trang 1980

7/16/2004 Chu Thị Dậu- 1987

Tạ Thái Bình Tạ Văn Thén- 1973

11/27/2005 Đinh Thị Mến- 1984

Phạm Văn Long Phạm Văn Lục

8/14/2001 Ngô Thị Mỉn

Lường Văn Tuấn Lường Văn Thành- 1979 

4/3/2005 Dương Thị Chính- 1983

Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Văn Bẩy- 1981 

5/8/2005 Qoán Thị Hà- 1982

Lường Văn Thành (Dương) Lường Văn Bình-1972

7/16/2000 Bế Thị Vinh- 1976

Hoàng Văn Hưng Hoàng Ván Ngọc- 1983 

2/4/2005 Dũng Thị Cạp - 1984

Nông Văn Hảo

8/26/2005 Trần Thị Huệ

Sầm Văn Phi Sầm Văn Bộ-1978

9/14/2005 Bùi Thị Hường- 1985

Hoàng Văn Luân Hoàng Văn Phúc-1977

9/18/2004 Từ Thị Nhét- 1979

314

315

316 Phúc Hòa, Đồng Cốc Tày 9/12 166 66 87 Thể lực ĐĐK
Gãy chân, đang 

điều trị

308

309

310

311

312

313

Du, Đồng Cốc Tày 9/12 168 60 83 SK ĐĐK Đang điều trị thận

Phúc Hòa, Đồng Cốc Tày 12/12 160 41 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

Du, Đồng Cốc Tày 9/12 151 41 77 Thể lực KĐĐK

307 Tư Thâm, Đồng Cốc tày 9/12 160 43 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

Phúc Hòa, Đồng Cốc kinh 9/12 156 79 101 Thể lực KĐĐK Thể lực

Phúc Hòa, Đồng Cốc Tày 12/12 164 39 71 Thể lực KĐĐK Thể lực

Thể lực

Du, Đồng Cốc kinh 9/12 155 64 88 Thể lực KĐĐK Thể lực

Tư Thâm, Đồng Cốc Hoa 12/12 162 50 75 BT ĐĐK Đang Học

Tư Thâm, Đồng Cốc Kinh 9/12 167 52 78 Thể lực ĐĐK gãy tay



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Chúng Văn Huy Chúng Sỉn Pồ- 1983

1/5/2003  Lý thị Mười- 1987

Lục Văn Quang Lục Văn Biển-1970

3/2/2000 Đặng Thị Kưởm- 1970

Từ Văn Dương Từ Văn Nhi- 1977

8/21/2005 Hặng Thị Dung- 1977

Chu Văn Mạnh Linh Chu Văn Kìu- 1974

7/4/2004 Trần Thị Tám-1975

Vi Văn Hưng Vi Văn Tài

7/17/2000 Lý Thị Năm

Giáp Văn Huấn Giáp Văn Hỏn

2/14/2003

Vi Văn Nam Vi Văn Bẩy

1/15/2003

Nguyễn Tuấn Huy Nguyễn Sĩ Hồng

2/1/2005

Lý Văn Đạt Lục Thị Nghẹt

8/27/2005

Lý Hoàng Việt Lý Văn Sâm

1/18/2003

325 Khuôn Trang, Hộ Đáp Nùng 9/12 159 48 78 BT ĐĐK ĐH

326 Khuôn Trang, Hộ Đáp Nùng 12/12 166 59 78 BT ĐĐK ĐH

323 Cái Cặn, Hộ Đáp Nùng 12/12 157 51 81 BT ĐĐK GĐKK

324 Cái Cặn, Hộ Đáp Kinh 12/12 173 80 95 BT ĐĐK ĐH

320

321

322 Héo A, Hộ Đáp Kinh 9/12 160 47 75 BT ĐĐK GĐKK

Đồng Phong, Đồng Cốc Hoa 12/12 163 47 76 BT ĐĐK Đang Học

Tư Thâm, Đồng Cốc Hoa 12/12 155 42 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

317

318

319

Ao Tán, Đồng Cốc Hoa 9/12 156 45

Cao Thượng, Đồng Cốc Tày 9/12 160 44 71 Thể lực KĐĐK Thể lực

Ao Quê, Đồng Cốc Hoa 12/12 165 85 99 BT ĐĐK Đang học

79 Thể lực KĐĐK Thể lực



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Vi Văn Khoa Vi Văn Nhói

3/1/2005

Nguyễn Văn Long Nguyễn Văn Thong

6/13/2003

Lục Văn Nguyễn Lục Văn Dung

10/15/2004

Vi Văn Hải Vi Văn Lộm

10/21/2022

Lục Văn Anh Lục Văn Len

9/18/2005

Vi Văn Vũ Vi Văn Xíu

1/26/2003

Vi Văn Hoàng Vi Văn Nam

7/22/2005

Hoàng Văn Đựng Hoàng Văn Phúc

11/24/2004

Vi Văn Bắc Vi Văn Phượng

2/29/2004

Ngô Minh Hải Ngô Văn Khí

3/13/2005

335 Đồng Phai, Hộ Đáp Nùng 12/12 157 43 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

336 Đồng Phai, Hộ Đáp Nùng 12/12 156 40 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

333 Khuôn Trang, Hộ Đáp Nùng 12/12 153 48 76 Thể lực KĐĐK Thể lực

334 Đồng Phai, Hộ Đáp Nùng 9/12 159 46 78 BT ĐĐK GĐKK

331 Na Hem, Hộ Đáp Nùng 12/12 164 45 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

332 Khuôn Trang, Hộ Đáp Nùng 12/12 156 55 79 Thể lực KĐĐK Thể lực

329 Đồng Phai, Hộ Đáp Nùng 12/12 164 53 82 BT ĐĐK GĐKK

330 Đồng Phai, Hộ Đáp Nùng 12/12 159 53 84 BT ĐĐK GĐKK

327 Na Hem, Hộ Đáp Nùng 12/12 165 62 88 BT ĐĐK GĐKK

328 Hợp Thành, Hộ Đáp Kinh 9/12 161 47 79 BT ĐĐK GĐKK



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Chu Văn Vững Chu Văn Kết

8/5/2005

Hoàng Thanh Lâm Hoàng Văn Com

4/7/2005

Hoàng Văn Đức Hoàng Văn Hói

8/28/2005

Hoàng Văn Thu Hoàng Văn Lú

1/21/2005

Lại Văn Dương Lại Văn Le

Hoàng Văn Thuận Hoàng Văn Lệ 1970

2/25/2002 Hoàng thị Lịu - 1971

Hoàng Văn Mạnh Hoàng Văn Tấn 1972

5/22/2000 Nguyễn Thị Ánh

Nguyễn Mạnh Quỳnh Nguyễn Văn Hương   1972

7/21/2003 Hoàng thị Hà - 1975

Lý Văn Công  Lý Văn Tòng - 1970

2/26/2000 Chu Thị Đài- 1984

Loan Văn nghiệp Loan Văn Nhật  - 1970

1/4/2005 Lê Thị Sự  - 1971

Phì, Phì Điền Tày 9/12 161 47 72 Thể lực KĐĐK

Phì, Phì Điền K 9/12 161 41 73 Thể lực KĐĐK346 thể lực

343 Cầu Chét, Phì Điền Tày 12/12 165 77 94 BT ĐĐK

345

GĐKK

Phì, Phì Điền Tày 9/12 168 52 76 BT ĐĐK344 GĐKK

thể lực

341 Héo A, Hộ Đáp Kinh 9/12 160 43 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

342 Chay, Phì Điền Tày 12/12 163 46 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

339 Đồng Phai, Hộ Đáp Nùng 12/12 153 44 76 Thể lực KĐĐK Thể lực

340 Đồng Phai, Hộ Đáp Nùng 12/12 159 44 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

337 Đồng Phai, Hộ Đáp Nùng 9/12 164 41 71 Thể lực KĐĐK Thể lực

338 Đồng Phai, Hộ Đáp Nùng 12/12 154 45 70 Thể lực KĐĐK Thể lực



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Nguyễn anh Đức Nguyễn Văn Viết  1975

3/27/2002 Hoàng Thị Thiết

Hoàng Văn Sơn Hoàng Văn Hà - 1974

1/12/1998 Nguyễn Thị Huy  - 1976

Bùi Văn Nghĩa Bùi Văn Chi  -1979

 23/2/2004 Nguyễn Thị Yên  - 1979

La Mạnh Quân La Văn Ngọc - 1975

3/27/2002 Phạm Thị Tươi - 1982

Lương Trung Tôn La Văn Đều - 1969

10/15/2002 Vi Thị Ngọc  - 1968

La Văn Huy La Văn Chín  1976

6/8/2003 Nguyễn Thị Thanh 1978

Hoàng Ngọc Lương  Hoàng Văn Văn  - 1975

6/19/2002 Hoàng Thị Liên – 1977

La Văn Huy La văn Chín 1980

6/8/2003 Nguyễn thị Thanh 1980

Hoàng Tuấn  Anh Hoàng Văn San 1967

1/1/2003 Đàm thị ThMai  1986

Hoàng Hải Đăng Hoàng Văn Nội 1975

7/6/2004 Hoàng Thị Hà 1978

355 Thể lực

356 CĐCầu Chét, Phì Điền Tày 12/12 168 56 76 BT ĐĐK

350 thể lực

351 thể lực

352 thể lực

353 thể lực

354 Thể lực

Cầu Chét  , Phì Điền Tày 12/12 160 43 73 Thể lực KĐ ĐK

Phì, Phì Điền K 12/12 165

Chay, Phì Điền Tày 9/12 163 42 71 Thể lực KĐĐK

Chay, Phì Điền Tày

348 Mổ tim

349 thể lực

Phì, Phì Điền Tày 12/12 162 42 70 Thể lực KĐĐK347 thể lực

44 70 Thể lực KĐ ĐK

Mai Tô, Phì Điền K 12/12 163 45 73 Thể lực KĐ ĐK

9/12 164 43 72 Thể lực KĐĐK

Chay, Phì Điền K 9/12 166 42 71 Thể lực KĐ ĐK

Phì, Phì Điền Tày 12/12 167 59 78 Thể lực KĐĐK

Chay, Phì Điền Tày 9/12 169 45 74 Thể lực KĐĐK



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Ngô Anh Tâm Ngô Thành Chung 1980

6/14/2005 Lý Thị Cúc 1983

Phạm Đức Duy Phạm Văn Thương 1973

12/8/2000 Hoàng Thị Trí 1978

Phạm Duy Tùng Phạm Minh Điền 1979

5/2/2005 Vũ Thị Luyến 1984

Lưu Chí Vỹ Lưu Văn Trọng 1982

8/12/2005 Lý Thị  Hồng 1986

Phan Văn Sỹ Phan Văn Giai 1976

6/20/2004 Lê Thị Hoa 1979

Mông Văn Thi Mông Văn Đông

3/6/2003 Lãnh Thị Thúy

Đường Bình Dương Đường Văn Tấn

8/26/2003 Thi Thị Bình

Đặng Văn Toàn Đặng Văn Năm

6/16/2004

La Văn Đoán La Văn Tuyển-1982

7/9/2005

Ngô Quang Huy Ngô Quang Sơn-1973

11/28/2000 Lưu Thị Huyền-1983

169 48 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

366  Giành Cũ , Quý Sơn Nùng 9/12 172 76 87
Lệch trục 

tay
KĐĐK Lệch trục tay

Hòa Thanh, Phú Nhuận Nùng 12/12 165 50 78

362 BT ĐĐK ĐH

363 BT ĐĐK ĐH

364 BT ĐĐK CĐ

365  Bắc Một , Quý Sơn Nùng 9/12

360 ĐH

361 CĐ

Cầu Vồng, Phú Nhuận Tày 12/12 158 58 78

Trại Hồ, Phú Nhuận Nùng 9/12 168 60 81

Cầu Chét, Phì Điền K 12/12 169 79 78 BT ĐĐK

Phì, Phì Điền K 12/12 166 54 82 BT ĐĐK

357 XKLĐ

358 GĐKK

359 CĐCầu Chét, Phì Điền K 12/12 163 57 78 BT ĐĐK

Cầu Chet, Phì Điền Tày 12/12 164 51 79 BT ĐĐK

Mai Tô, Phì Điền K 9/12 165 63 85 BT ĐĐK



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Phạm Ngọc Dương Phạm Văn Tuấn-1975

7/20/2005 Ngô Thị Oanh-1976

Đồng Văn Vượng Đồng Văn Thịnh-1979

12/16/2005 Nguyễn Thị Huyền

Đồng Văn Đoàn Đồng Văn Loan

7/9/2001 Phạm Thị Vui

Trần Tuấn Anh Trần Văn Minh

8/8/2005 Viên Thị Chín

Trần Văn Phúc Trần Văn Lồng

3/28/2004 Tạ Thị Tư

Hoàng Văn Tú Hoàng Văn Tốn-1980

6/26/2002 Nguyễn Thị Thảo-1978

Lành Văn Nhật Lành Văn Vinh-1979

7/16/2004 Lý Thị Mùi-1981

Nông Đức Huy Nông Văn Hiệu-1978

12/20/2003 Hoong Thị Thanh-1978

Vi Văn Hoà Vi Văn Hoạt-1980

8/18/2005 Leo Thị Loan-1984

Hoàng Văn Thảo Hoàng Văn Uý

9/28/1999 Vi Thị Nga-1975
376 Đồng Giao  , Quý Sơn Tày 9/12 170 49 77 Thể lực KĐĐK Thể lực

374 Đồng Giao  , Quý Sơn Nùng 12/12 169 50 75
Lệch trục 

tay
KĐĐK Lệch trục tay

375 Đồng Giao  , Quý Sơn Tày 12/12 161 43 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

372 Đồng Giao  , Quý Sơn Tày 9/12 165 47 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

373 Đồng Giao  , Quý Sơn Tày 9/12 160 42 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

71 Thể lực KĐĐK Thể lực

369  Thum Mới , Quý Sơn Nùng 12/12 160 69 89
Nhược thị 

mắt
KĐĐK Nhược thị mắt

370  Đoàn Kết  , Quý Sơn Sán dìu 12/12 161 39 71 Thể lực KĐĐK Thể lực

368  Thum Mới , Quý Sơn Nùng 12/12 171 61 78
Lệch trục 

tay
KĐĐK Lệch trục tay

367  Giành Cũ , Quý Sơn Nùng 12/12 164 49

371  Đoàn Kết  , Quý Sơn Sán dìu 12/12 167 49 79
Tim bẩm 

sinh
KĐĐK Tim bẩm sinh



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Lê Văn Tuyên Lê Văn Tám-1972

3/17/1999 Hoàng Thị Năm-1977

Ngọ Thanh Tuấn Nguyễn Thị Hà-1975

10/21/1999

Trần Ngọc Khiêm Trần Đức Vượng

3/26/2003

Lý Văn Huy Lý Văn Dương

29/02/2003 Diệp Thị Mói

Lưu Tiến Khoa Lưu Văn Xuân

11/13/2005 Đặng Thị Xuân

Đỗ Minh Hiệp Đỗ Văn Hùng

4/9/2004 Tạ Thị Hương

Lưu Công Tuyền Từ Thị Lý

8/29/2005

Tô Ngọc Chính Tô Đức Nguyên-1981

1/16/2005 Chu Thị Ba-1983

Viên Văn Nhất Viên Văn Dọng-1976

Trương Thị Hồng-1976

Nguyễn Đức Hiệp Nguyễn Đức Ngà-1968

10/10/2002 Trần Thị Huệ-1972
386 Bắc Hai , Quý Sơn Kinh 12/12 156 53 80 Thể lực KĐĐK Thể lực

384 Hai Cũ , Quý Sơn Sán dìu 12/12 155 58 81 Thể lực KĐĐK Thể lực

385 Hai Cũ , Quý Sơn Sán dìu 12/12 162 47 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

382 Số Tư , Quý Sơn Sán dìu 12/12 161 42 71 Thể lực KĐĐK Thể lực

383 Hai Cũ , Quý Sơn Sán dìu 9/12 150 46 75 Thể lực KĐĐK Thể lực

380 Số Tư , Quý Sơn Sán dìu 12/12 156 45 75 Thể lực KĐĐK Thể lực

381 Số Tư , Quý Sơn Sán dìu 12/12 166 47 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

378  Cầu Cao  , Quý Sơn Kinh 12/12 161 44 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

379 Tư Hai , Quý Sơn Tày 12/12 151 55 79 Thể lực KĐĐK Thể lực

377 Đồng Giao  , Quý Sơn Tày 12/12 166 50 75
Dị dạng 

lồng ngực
KĐĐK Dị dạng lồng ngực



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Lý Hải Lâm Lý Văn Bẩy

9/8/2005 Tạ Thị Hồng

Nguyễn Thế Phi Nguyễn Văn Phúc

11/3/2005 Phạm Thị Mận

Đỗ Văn Lực Đỗ Văn Thắng

9/13/2005

Phan Văn Mạnh Phan Văn Xuân

1/31/2004 Tô Thị Cảnh

Vũ Hoàng Thái Việt Vũ Văn Hà

6/29/2005

Ngô Tuấn Vũ Ngô Duy Đông

2/2/2001

Trương Đình Phúc Trương Thanh Lâm-1978

12/25/2002 Trần Thị Hạnh-1982

Trần Văn Huy Trần Văn Viện-1975

10/30/2000 Từ Thị Hồng-1978

Vũ Huy Hùng Vũ Hồng Việt-1982

11/1/2005 Nguyễn Thị Liễu-1986

Bùi Thanh Hướng Bùi Thanh Duyên

3/1/2000 Trần Thị Lan
396 Trại Cháy, Quý Sơn Kinh 12/12 158 40 68 Thể lực KĐĐK Thể lực

394 Số Ba, Quý Sơn Sán dìu 12/12 162 42 71 Thể lực KĐĐK Thể lực

395 Số Ba, Quý Sơn Sán dìu 12/12 160 42 71 Thể lực KĐĐK Thể lực

392 Giành Mới , Quý Sơn Kinh 12/12 178 65 83 BT ĐĐK ĐH

393 Số Ba, Quý Sơn Sán dìu 12/12 161 47 70 Thể lực KĐĐK Thể lực

390 Tư Một , Quý Sơn Kinh 12/12 171 53 77 BT ĐĐK CĐ

391 Giành Mới , Quý Sơn Kinh 12/12 167 45 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

388 Nhất Thành , Quý Sơn Kinh 9/12 178 109 109 BT ĐĐK BMI 30,6

389 Trại Ba , Quý Sơn Kinh 12/12 156 41 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

387 Bắc Hai , Quý Sơn Sán dìu 12/12 163 43 73 Thể lực KĐĐK Thể lực



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Phương Văn Hải Phương Văn Chỏn-1966

9/7/2001 Lành Thị Yên-1966

Nguyễn Văn Nhật Hoàng Thị Hồng-1981

6/9/2003

Nguyễn Văn Tuyên Nguyễn Văn Hà-1970

12/5/2004 Đỗ Hồng Hạnh-1977

Leo Văn Trường Leo Văn Năm

1/15/2005 Tạ Thị Hồng

Lý Văn Huy Lý Văn Man

2/27/2003 Đỗ Thị Kém

Hoàng Vũ Vinh Hoàng Vũ Quý-1973

1/22/2005 Nguyễn Thị Ny-1977

Lý Văn Phong Lý Văn Kím-1979

6/27/2004 Nguyễn Thị Thanh-1988

Từ Văn Anh Từ Văn Cóóng-1967

9/3/2002 Tăng Thị Tuyển-1975

Ngô Minh Đức Ngô Văn Nhi-1979

10/13/2002 Cám Thị Phung-1985

Từ Văn Việt Từ Vỏong Sáng-  

10/10/2003 Đặng Thị Năm-

Gấy tay

404 Xụp mi mắt (p)(t)

405 Vòng Ngực Bé

406 Vòng Ngực Bé

Luồng, Tân Lập tày 9/12 172 54 82 BT KĐĐK

Cà phê, Tân Lập Hoa 9/12 165 45 74 Thể lực KĐĐK

Cà phê, Tân Lập Tày 10/12 167 42 74 Thể lực KĐĐK

402 Thượng Vũ, Quý Sơn Kinh 20/6 59 79 BT ĐĐK

403 KĐĐK

ĐH

Hòa Thịnh, Tân Lập Kinh 9/12 170 48 78 BT

400 Thum Cũ , Quý Sơn Sán dìu 12/12 155 44 71 Thể lực KĐĐK Thể lực

401 Thum Cũ , Quý Sơn Sán dìu 12/12 165 45 70 Thể lực KĐĐK Thể lực

398 Quý Thịnh, Quý Sơn Kinh 12/12 165 54 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

399 Quý Thịnh, Quý Sơn Kinh 12/12 160 39 71 Thể lực KĐĐK Thể lực

397 Hai Mới, Quý Sơn Tày 12/12 155 42 73 Thể lực KĐĐK Thể lực



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

 Từ Văn Ngọc Từ Văn Sỉn-1972

9/2/2002 Hoàng Thị Lan-1975

Nguyễn Tất Thường Nguyễn Tất Giáp-1984 

8/7/2005 Lý Thị Kéo-1986

Lê Văn Dũng Lê Văn Cóong-1981

10/25/2005 Vũ Thị Hân-1983

Lương Quốc Toản Lương Khởi Toàn-1982       

8/7/2004 Dũng Thanh Thủy-1985

Hoàng Văn Tuấn Hoàng Văn Năm-1978

1/2/2002 Nghiêm Thị Kéo-1980

 Từ Quốc Học Từ Văn Thắng-1982

7/23/2004 Lưu Thị Tư-1981

Diệp Công Quyền Diệp Văn Lản-1982

10/10/2004 Dương Thị Hoa-1984

Nguyễn Cao Thiên Nguyễn Văn Thanh-1977 

2/16/2005 Cao Thị Lan -1976

Phạm Việt Anh Nịnh Văn Tám--1967

7/29/2003 Phạm Thị Xa-1984

Vũ Đức Cảnh Vũ Văn Trung-1967

10/11/2002 Lục Thị Chiến-1976

413 Ngực Bé

414 Động Kinh

415 Đang Học

416 Đang Học

Kinh 12/12 182 59 88 SK KĐĐK

Khả Lã 3, Tân Lập Hoa 12/12 178 53

54 81 BT ĐĐK

409 KĐĐK Ngực Bé

410 Dương nhãn Cầu

411 Lồng Ngực dị dạng

412 Mổ sọ Lão

407 Vòng Ngực Bé

408 Mất Đốt Ngón trỏ

Tân Tiến, Tân Lập Hoa 12/12 167 48 74 Thể lực KĐĐK

Hòa Thịnh, Tân Lập

Khả Lã, Tân Lập Hoa 12/12 170

80 BT ĐĐK

Tân Tiến, Tân Lập Hoa 12/12 169 50 77 Thể lực KĐĐK

Hoa, Tân Lập Hoa 9/12 171 48 76 Thể lực KĐĐK

Đồng Con 1, Tân Lập Kinh 12/12 171 50 79 BT KĐĐK

Cà Phê, Tân Lập Tày 9/12 168 45 73 Thể lực KĐĐK

Đồng Tâm, Tân Lập Kinh 10/12 163 47 78 Thể lực KĐĐK

Tân Tiến, Tân Lập Kinh 12/12 165 40 70 Thể lực



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Diệp Tú Sinh Diệp Văn Kiù -1971

2/14/2001 Hoàng Thị Hoa-1977

Phùn Văn Năm Phùn Văn Dóong- 1974          

10/6/2001 Lê Thị Thảo-1975

Hoàng Mạnh Quỳnh Hoàng Văn Bích-1978

8/17/2004 Lại Thị Thànht-1978

Nguyễn Văn An Nguyễn  Văn Đảng-1971

10/10/2002 Phạm Thị chấn-1973

Nguyễn Đức Nam Nguyễn Văn Nhúc-1982

1/28/2005 Nguyễn Thị Tới-1982

Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Văn Đức-1975

5/14/2002 Bùi Thị Huyền-1980

Hoàng Văn Dũng Hoàng Văn Bộ, 1979

6/1/2004 Lý Thị Chấn, 1978

Ma Văn Tẳm Ma Văn Sên, 1980

7/23/2005 Trần Thị Bình, 1979

Nông Văn Khôi Nông Văn Giảng ( Chết)

4/1/2003 Nông Thị Man, 1973

Vũ Văn Trọng Vũ Văn Kính, 1981

3/11/2005 Ngô Thị Mai, 1982

Thể lực

424 Thể lực

425 Thể lực

426 Thể lực

Thể lực KĐĐK

Tày 12/12 160 42 71 Thể lực KĐĐK

Tày 12/12 158 40 68 Thể lực KĐĐK

Kinh 12/12 155 42 73 Thể lực KĐĐK

Bắc Hoa,, Tân Sơn

Bắc Hoa,, Tân Sơn

Hả,, Tân Sơn

Hóa,, Tân Sơn

Tày 12/12 162 42 71423

418 XKLĐ

419 Đi ru Học

420 Đang học Thêm

421 XKLĐ Đài Loan

422 Đang HọcTân Bình, Tân Lập Kinh 12/12 171 67 91 BT ĐĐK

Khả Lã 3, Tân Lập Kinh 12/12 170 63 87 BT ĐĐK

417 Văn Hóa ThấpTân Tiến, Tân Lập Hoa 6/12 170 62 87

Đồng Con 1, Tân Lập Hoa 12/12 171 84 96 BT ĐĐK

Lại Tân, Tân Lập Kinh 12/12 159 50 83 BT ĐĐK

BT ĐĐK

Tân Tiến, Tân Lập Tày 12/12 169 53 77 BT ĐĐK



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Hoàng Văn Chiến Hoàng Văn Chọn, 1982

7/6/2003 Nông Thị Tươi, 1982

Long Quốc Cường Long Văn Nặm, 1979

1/4/2005 Hoàng Thị Thanh, 1977

Vi Văn Ninh Vi Văn Lỷ, 1981

12/30/2004 Lý Thị Niêm, 1985

Vi Văn Hoàng Vi Văn May, 1981

10/26/2004 Hoàng Thị Nga, 1982

Lường Văn Quyền Lường Văn Thật, 1973

10/13/2003 Giáp Thị Mùi, 1979

Nông Anh Tuấn

8/18/2005 Nông Thị Liễu, 1976

Vi Văn Long Vi Văn Đức, 1984

9/19/2004 Lăng Thị Thao, 1984

Hoàng Văn Khải Hoàng Văn Chai, 1971

5/26/2004 Vy Thị Phê, 1976

Lăng Văn Quyết Lăng Văn Hói, 1974

7/6/2002 Hoàng Thị Binh, 1972

Hùng Văn Đoàn Hùng Văn Chắn, 1983

1/16/2005 Vi Thị Nhọi, 1983

Tày

Tày

12/12 168 56 76 BT ĐĐK

436 Bắc Hoa,, Tân Sơn 12/12 164 51 79 BT ĐĐK

430

12/12 165 54 74 Thể lực KĐĐK

Sán dìu 12/12 160 39 71 Thể lực KĐĐK

Thể lực

431 Thể lực

432 Thể lực

433 Thể lực

434 Thác Lười, Tân Sơn Thể lực

GĐKK435 Bắc Hoa,, Tân Sơn

Tày 12/12 155 44 71 Thể lực KĐĐK

Tày 12/12

XKLĐ

Thể lực KĐĐK

Tày

427 Thể lựcThể lực KĐĐK

Khuôn Tỏ,, Tân Sơn

Mòng B, , Tân Sơn

Mòng B, , Tân Sơn

Thác Lười, Tân Sơn

155 42 73

Sán dìu 12/12 155 44 71 Thể lực KĐĐK

Sán dìu 12/12 165 45 70 Thể lực KĐĐK

428 Thể lực

429 Thể lực

Tày 12/12 160 39

Khuôn Kén, Tân Sơn

Khuôn Kén, Tân Sơn

Tày 12/12 165 54 74

71 Thể lực KĐĐK

Khuôn Phải,, Tân Sơn



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Ma Văn Chỉnh Ma Văn Mão, 1983

1/24/2004 Chu Thi Bình, 1985

Nguyễn Duy Quang Nguyễn Văn Dũng, 1981

10/16/2005 Hoàng Thị Giang, 1984

Vi Văn Tới Vi Văn Ký, 1978

4/21/2002 Nông Thị Bền, 1978

Chương Văn Đạt Trương Văn Hẹo (đã chết)

1/1/2005 Vi Thị Bảy, 1974

Vi Văn Tình Vi Văn Tặng, 1971

2/19/2004 Chu Thị Kính, 1974

Giáp Hồng Quân Giáp Thị Liên, 1984

4/15/2005

Giáp Ngọc Thịnh Giáp Văn Tiến, 1981

7/29/2004 Tô Thị Hoa, 1985

Vi Hữu Thắng Vi Văn Huy, 1967

9/21/2003 Vi Thị Thể, 1970

Lâm Minh Thức Lâm Văn Điểm, 1969

5/23/2005 Lăng Thị Di, 1971

Vi Văn Hạnh Vi Văn Trắng, 1976

2/10/2005 Nông Thị Bảy, 1976

K

K

K

K

Tày

Nùng

Tày

Tày

K

K

9/12 168 60 81 BT ĐĐK

ĐĐK

446 Thác Lười, Tân Sơn 12/12 163 57 78 BT ĐĐK GĐKK

444 Phố Chợ,, Tân Sơn 12/12 164 51 79 BT ĐĐK

445 Phố Chợ,, Tân Sơn 9/12 165 63 85 BT ĐĐK XKLĐ

440 Khuôn Phải,, Tân Sơn 12/12 166 54 82 BT ĐĐK

437 165 63 85 BT ĐĐK

GĐKK

GĐKK

GĐKK

GĐKK

CĐ

GĐKK

57 78 BT ĐĐK

Mòng B,, Tân Sơn 12/12 168 56 76 BT ĐĐK

78 BT

439 Khuôn Kén, Tân Sơn 12/12 169 79 78 BT ĐĐK

441 Khuôn Tỏ,, Tân Sơn 12/12 158 58

443

442 Mòng B,, Tân Sơn

Đồng Dau,, Tân Sơn 9/12

438 Hả,, Tân Sơn 12/12 163

GĐKK

XKLĐ



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Vi Văn Đạt Vi Văn Giải, 1984

6/1/2005 Nông Thị Pẻn, 1984

Nguyễn Văn Trưởng Nguyễn Xuân Hiển - 1981

2/13/2005 Lâm Thị Mai - 1985

Bùi Đức Thắng Bùi Văn Tuấn - 1967

1/13/2000 Nguyễn Thị Liễu - 1973

Lương Văn Chính Lương Văn Thái

2/23/2005 Vi Thị Ngoan

Trịnh Ngọc Tùng Trịnh Văn Kím -1977

8/7/2004 Hoàng Thị Lĩnh -1985

Hoàng Văn Hùng Hoàng Văn Ngọc - 1975

8/24/2001 Hoàng Thị Vui - 1983

Hà Bảo Ngọc Hà Văn Thiêm – 1977 

11/2/2002 Vũ Thị Thơm – 1981 

Nguyễn Văn Việt Nguyễn Văn Tốt - 1965

3/2/2000 Nguyễn Thị Lâm – 1973

Trương An Thi Trương Hải Quang-

8/23/2005 Trần Quỳnh Vân

Vũ Văn Nam Vũ Văn Trình - 1977

9/4/2002 Nguyễn Thị Hà – 1978
456

448

449

450

451

452

453

454

455

Cẩm Định Cẩm Sơn, Thanh Hải Kinh 9/12 155 50 83 Thể lực KĐĐK thể lực

Bừng Ruộng, Thanh Hải Kinh 12/12 165 64 86 BT ĐĐK ĐH

Bừng Ruộng, Thanh Hải Kinh 12/12 156 41 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

Bừng Rồng, Thanh Hải Nùng 10/12 175 63 83 BT ĐĐK Mới lấy vợ

Bừng Ruộng, Thanh Hải Kinh 12/12 172 66 85 BT ĐĐK Chuẩn bị lấy vợ

Bãi Dài Cẩm Hòa, Thanh Hải Kinh 11/12 165 65 Học cấp 3

Bãi Dài Cẩm Hòa, Thanh Hải Mới lấy vợ

Bừng Núi, Thanh Hải Thể lực

Bừng Rồng, Thanh Hải Kinh 12/12 175 75 90 BT ĐĐK Nằm viện BG

84 BT ĐĐK

Kinh 12/12 169 50 81 BT ĐĐK

Kinh 11/12 156 60 80 Thể lực KĐĐK

K447 Thác Lười, Tân Sơn 12/12 169 79 78 BT ĐĐK ĐH
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TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Phạm Văn Đạt Phạm Văn Bột - 1974

11/21/2001 Nguyễn Thị Hằng - 1978

Phan Thanh Phương Phan Văn Tuấn - 1979

10/4/2001 Nguyễn Thị Lan – 1981

Phan Tiến Đạt Phan Văn Khoa - 1979

9/4/2004 Phạm Thị Mây – 1982

Phan Đình Chiểu Phan Văn Đức - 1973

1/11/2005 Hoàng Thị Bẩy – 1976

Nguyễn Văn Minh Nguyễn Văn Quyết - 1969

11/4/2001 Lê Kim Hường - 1973

Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Văn Tuân - 1985

8/29/2005 Ma Thị Thế - 1983

Lục Văn Dương Lục Văn Chẻo - 1974

5/10/1999 Nguyễn Thị Ngọ - 1965

Nguyễn Đình Ngọc Nguyễn Đình Khoa - 1979

11/13/2001 Vũ Thị Hằng – 1979

Trương Văn Quân Trương Văn Bẩy - 1983

7/12/2005 Leo Thị Ba – 1986

Hoàng Văn Hải Hoàng Trung Kiên - 1976

8/5/2002 Lý Thị Nhung – 1981

462

463

464

465

466 Hà Thanh, Thanh Hải Sán dìu 12/12 157 66 83 BT ĐĐK GĐKK

Giáp Trung, Thanh Hải Kinh 12/12 160 52 81 BT ĐĐK

457

458

459

460

461

Đồng Tuấn, Thanh Hải Sán dìu 12/12 163 57 82 BT ĐĐK CĐ

Đức Chính, Thanh Hải Kinh 12/12 167 68 87 BT ĐĐK GĐKK

Cầu Đền, Thanh Hải Hoa 10/12 167 65 88 BT ĐĐK

GĐKK

Hà Thanh, Thanh Hải Sán dìu 12/12 176 78 79 BT ĐĐK XKLĐ

Giáp Thượng, Thanh Hải Kinh 12/12 165 71 96 BT ĐĐK 2 con nhỏ

Giáp Thượng, Thanh Hải Sán dìu 12/12 168 85 100 BT ĐĐK GĐKK

GĐKK

Cầu Đền, Thanh Hải Hoa 12/12 163 43 76 BT ĐĐK ĐH

Cẩm Định Cẩm Sơn, Thanh Hải Kinh 12/12 173 58 84 BT ĐĐK GĐKK
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TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Nguyễn Thế Hiển Nguyễn Văn Giang - 1979

9/17/2005 Nguyễn Thị Liễu – 1981

Phùng Đức Huy Phùng Văn Tưởng - 1977

1/1/2002 Vũ Thị Hoàn - 1977

Chu Chí Bình Chu Văn Tư - 1983

1/19/2005 Diệp Thị Sáu – 1962

Trần Quang Giáp Trần Văn Phúc - 1980

10/18/2004 Nguyễn Thị Nga – 1985

Hoàng Văn Thủy Hoàng Văn Pỏn - 1980

10/8/2005 Triệu Thị Thảo – 1984

Vi Văn Quý Vi Văn Thông - 1979

5/15/2001 Vi Thị Dung- 1979

Nguyễn Hữu Mạnh Nguyễn Hữu Cương- 1984

10/26/2001 Vi Thị Thơ – 1984

Lý Triệu Tinh Hoàng Thị Tạch – Chết

11/28/2004 Hứa Thị Ét– Chết

Vũ Văn Lương Vũ Văn Minh - 1980

4/6/2005 Vương Thị Hiên – 1983

Vũ Minh Đức Vũ Xuân Nhân - 1973

7/25/1999 Vương Thị Hưởng – 1981

474

475

476 Lai Cách, Thanh Hải Kinh 12/12 172 68 88 BT ĐĐK

468

469

470

471

472

473

Khuân Rẽo, Thanh Hải Nùng 12/12 155 46 78 Thể lực KĐĐK Thể lực

Kim Thạch, Thanh Hải Kinh 12/12 166 40 70 Thể lực KĐĐK thể lực

Hồ Quế, Thanh Hải Sán dìu 9/12 170 51 80 BT ĐĐK

467 Giáp Hạ, Thanh Hải Kinh 12/12 170 50 77 BT ĐĐK ĐH

ĐH

Lai Cách, Thanh Hải Nùng 10/12 180 63 79 BT ĐĐK GĐKK

Lai Cách, Thanh Hải Kinh 12/12 180 63 79 BT ĐĐK ĐH

XKLĐ

Khuân Rẽo, Thanh Hải Nùng 12/12 180 79 91 BT ĐĐK GĐKK

Giáp Hạ, Thanh Hải Kinh 12/12 154 58 83 BT ĐĐK GĐKK

Hồ Quế, Thanh Hải Sán dìu 12/12 165 51 77 BT ĐĐK Co gân bàn tay
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TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Hoàng Văn Thực Hoàng Văn Thiết - 1980

10/3/2005 Nguyễn Thị Hạnh – 1985

Nguyễn Xuân Cảnh Nguyễn Văn Truy - 1972

11/29/2003 Nguyễn Thị Hảo -1971

Đồng Xuân Hiếu Đồng Xuân Kết - 1977

6/25/2002 Hoàng Thị Hà – 1979

Nguyễn Thanh Tân Nguyễn Văn Hùng - 1973

7/29/2004 Đồng Thị Hồng – 1976

Hoàng Anh Tuấn Hoàng Văn Vũ – Chết

3/6/2001 Đường Thị Lĩnh – 1976

Nông Văn Huy Nông Văn Oanh - 1973

9/10/2000 Nông Thị Hồng – 1980

Hoàng Kỳ Anh Hoàng Văn Lượng -1971

7/2/2000 Nguyễn Thị Nhài – 1975

Nguyễn Văn Tuyên Nguyễn Văn Chung - 1977

6/22/2000 Ngô Thị Tình – 1981

Hà Tuấn Đạt Hà Tuấn Mạnh - 1970

9/9/2001 Nguyễn Thị Ngân – 1976

Sầm Văn Dũng Sầm Văn Chẳn – 1975 

3/2/2004 Lăng Thị Cổ - 1975 
486

480

481

482

483

484

485

Thanh Bình, Thanh Hải Kinh 12/12 164 48 78 BT ĐĐK Chuẩn bị lấy vợ

Trại Na, Thanh Hải Kinh 12/12 165 59 82 BT ĐĐK GĐKK

Tân Trường, Thanh Hải Nùng 12/12 152 41 74 Thể lực KĐĐK

477

478

479

Quý Thượng, Thanh Hải Kinh 12/12 172 42 73 Thể lực KĐĐK thể lực

Tân Giáp, Thanh Hải Nùng 12/12 162 45 73 Thể lực KĐĐK thể lực

Vàng, Thanh Hải Nùng 12/12 171 60 85 BT ĐĐK GĐKK

thể lực

Tân Trường, Thanh Hải Kinh 12/12 162 50 80 BT ĐĐK Nằm viện

Tân Giáp, Thanh Hải Kinh 12/12 163 61 81 BT ĐĐK GĐKK

Tân Trường, Thanh Hải Kinh 12/12 165 54 81 BT ĐĐK GĐKK

Quý Thượng, Thanh Hải Kinh 12/12 177 45 73 Thể lực KĐĐK Thể lực
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TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Trần Văn Hiếu Trần Văn Cung - 1984

12/13/2004 Lục Thị Liễu – 1987

Nguyễn Đức Trịnh Nguyễn Văn Tiếp - 1984

9/13/2005 Vũ Thị Trang – 1987

Hứa Văn Tuấn Trịnh Thị Mai

8/17/2002

Cao Văn Dũng Cao Văn Hòe – Chết

2/11/2003 Vy Thị Mỵ - 1981

Nguyễn Viết Chung Nguyễn Văn Sơn - 

4/25/1998 Nguyễn Thị Soạn - 

Vi Văn Nhất Vi Văn Tốn - 1979

4/10/2002 Hứa Thị Ven – 1974

Vi Văn Thảo Vi Văn Lồ - 1969

2/27/2000 Vi Thị Thằn -1968

Hường Thành Mạnh Hường Văn Tuấn - 1968

6/22/2000 Nguyễn Thị Hưng – 1971

Nguyễn Đức Sơn Nguyễn Đức Trường

4/20/1999 Đỗ Thị Quý

Hoàng Văn Thuấn Hoàng Văn Luân – 1975

3/24/2002 Vũ Thị Tuyết – 1980

492

493

494 Du học Nhật Bản

495

496

Bừng Núi, Thanh Hải Kinh 12/12 170 73 93 Thể lực ĐĐK

Thanh Bình, Thanh Hải Kinh

Kim Thạch, Thanh Hải Nùng 9/12 152 57 83 Thể lực KĐĐK thể lực

487 XKLĐ

488

489

490

491

Trại Giữa, Thanh Hải Kinh 12/12 160 46 75 BT ĐĐK GĐKK

Tân Trường, Thanh Hải Kinh 12/12 166 64 93 BT ĐĐK Mới lấy vợ

Xẻ Cũ, Thanh Hải Kinh 12/12 170 57 78 BT

Thể lực KĐĐK Vợ U lão

Bừng Rồng, Thanh Hải Nùng 12/12 167 45 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

Giáp Trung, Thanh Hải Kinh 12/12 165 55 80 BT ĐĐK A trai ruột mới xuất ngũ

ĐĐK CĐ

Xẻ Mới, Thanh Hải Sán dìu 12/12 160 50 81 BT ĐĐK Hộ cận nghèo.Mẹ liệt người

Xây Lắp, Thanh Hải Kinh 12/12 170 57 78 BT ĐĐK
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TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Vi Văn Hòa Vi Văn Đồng – 1977

5/24/2002 Hoàng Thị Mẻo – 1971

Đường Văn Thông Đường Văn Nhã – 1974

10/5/2004 Vũ Thị Thêm – 1974

Leo Văn Quân Leo Văn Bẩy

4/13/2005 Trần Thị Ba

Hoàng Văn Nhất Hoàng Văn Út

3/20/2005 Chu Thị Tẳm

Lâm Văn Đạm Lâm tiến Chắc 1968

8/17/1999 Lê Thị Việt 1971

Lý Truờng Chinh Lý Văn Kiên (chết)

2/5/2005 Leo Thị Mai 1986

Nguyễn Phi Hùng Nguyễn Văn Phòng 1975

10/18/2005 Vũ Thị Hiên 1977

Lưu Hùng Anh - Lưu Văn Thắng 1969

4/12/1999 Nguyễn Thị Thu 1968

Đào Đình Vương Đào Văn Xuân 1976

4/26/1999 Lý Thị Lợi 1977

Trương Văn Nam Trương Văn Bình 1962

8/29/2000 Lý Thị Vòng 1959

501 Nùng 10/12 180 63

502 Kinh 12/12 180 63

503 Kinh 12/12 172 68

506 Sậy, Trù Hựu Nùng 12/12 162 45 73 Thể lực KĐĐK thể lực

ĐH

504 Kinh 12/12 177 45 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

505 Kinh 12/12 172 42 73 Thể lực KĐĐK thể lực

498

499 Du học Nhật Bản

500 Du học Nhật Bản

Thông, Trù Hựu

Thông, Trù Hựu

Tân Tiến, Trù Hựu

Gốc Vối, Trù Hựu

Gốc Vối, Trù Hựu

79 BT ĐĐK GĐKK

79 BT ĐĐK ĐH

88 BT ĐĐK

Bãi Dài Cẩm Hòa, Thanh Hải, Thanh Hải Nùng 12/12 BT ĐĐK

Xẻ Mới, Thanh Hải Sán dìu

497 KĐĐK thể lực

Giáp Hạ, Thanh Hải Kinh 12/12 167 54 80 BT ĐĐK Co gân bàn tay

12/12 BT ĐĐK

Trại Giữa, Thanh Hải Kinh 10/12 154 59 81 BT



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Bùi Tài Anh Bùi Văn Dũng ( chết)

8/17/2001 Giáp Thị Mỵ

Bùi Việt Hoàng Bùi Văn Tuấn 1969

6/22/1905 Võ Thị Linh 1973

Hà Tiến Anh

5/27/2005 Kiều Thị Lụa

Phan Anh Tú Phan Văn Hiếu 1975

10/16/1999 Nguyễn Thị Nhung 1979

Ngô Bảo Sơn

9/16/2004 Nguyễn Thị Ngà 1981

Hoàng Văn Quang Hoàng Văn Viền 1964

1/29/2000 Lăng Thị Cái 1963

Lương Văn Sâm Lương Văn Nhất 1983

2/29/2004 Lâm Thị Máy 1982

Nguyễn Văn Nam Nguyễn Trung Thành 1975

1/31/2000 Vũ Thị Thúy 1976

Phạm Duy Thành Phạm Duy Triêu 1971

7/19/1999 Vũ Thị Xòe 1970

Ân Văn Mạnh

10/22/2004 Ân Thị Lan
516 Thanh An, Trù Hựu Kinh 12/12 156 41 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

514 Thanh An, Trù Hựu Sán dìu 12/12 163 43 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

515 Thanh An, Trù Hựu Kinh 9/12 178 109 109 BT ĐĐK BMI 30,6

512 Mịn Con, Trù Hựu Sán dìu 12/12 162 47 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

513 Mịn Con, Trù Hựu Kinh 12/12 156 53 80 Thể lực KĐĐK Thể lực

510 Tân Tiến, Trù Hựu Tày 12/12 164 51 79 BT ĐĐK GĐKK

511 Tân Tiến, Trù Hựu K 9/12 165 63 85 BT ĐĐK XKLĐ

508 Hựu, Trù Hựu Nùng 9/12 168 60 81 BT ĐĐK GĐKK

509 Bình Nội, Trù Hựu Tày 12/12 168 56 76 BT ĐĐK CĐ

507 Lay, Trù Hựu Kinh 12/12 163 61 81 BT ĐĐK GĐKK



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Thang Quốc Khánh Thang Văn Thanh 1977

9/2/2000 Lai Thị Hoặt 1981

Vũ Đức Công Vũ Văn Dân 1973

10/16/2000 Giáp Thị Huệ 1977

Nguyễn Văn Thiện Nguyễn Văn Việt 1978

7/24/2003 Hoàng Thị Mười 1979

Nguyễn Viết Tân

9/25/2002

Tô Văn Việt

5/3/2002

La Văn Đạt

4/29/2004

Hoàng Anh Tú

10/9/1998

Lý  Văn Long

10/23/2000

Lý Trung Kiên

3/27/2001

Lý Thanh Duy

11/18/2001

518 Hải Yên, Trù Hựu Kinh 12/12 167 45 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

519 Thanh Tân, Trù Hựu Kinh 12/12 163 43 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

517 Gốc Vối, Trù Hựu Tày 12/12 171 53 77 BT ĐĐK CĐ

520 Lâm Trường, TT Chũ Kinh 12/12 154 46 76 Thể lực KĐĐK Thể lực

521 Mới, TT Chũ Kinh 12/12 160 39 71 Thể lực KĐĐK thể lực

Nguyễn Khắc Sỹ

Đỗ Thị Nguyệt

Tô Văn Út

Diệp Thị Tranh

522 Mới, TT Chũ Kinh 12/12 155 44,5 75 Thể lực KĐĐK thể lực

523 Ổi, TT Chũ Nùng 12/12 165 55 79 BT ĐĐK Để nguồn năm sau

La Văn Bình

Đỗ Thị Thành

Hoàng Văn Tư

Hoàng Thị Thêm

524 Cầu Cát, TT Chũ SD 12/12 155 39 75 Thể lực KĐĐK Thể lực

525 Cầu Cát, TT Chũ SD 12/12 147 55 84 Thể lực KĐĐK Thể lực

Trần Thị Quang

Lý Văn Lương

Leo Thị Man

526 Cầu Cát, TT Chũ SD 12/12 160 78 98 BT ĐĐK Để nguồn năm sau
Lý Văn Đại

Nguyễn Thị Tuyết



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Lý Thái Hồi

11/30/2002

Nguyễn Văn Phúc

12/21/2000

Trần Văn Duy

5/12/2005

Vũ Hải Đăng

12/18/1998

Nguyễn Thành Vinh

2/1/2003

Nguyễn Minh Nhật

8/7/2005

Nguyễn Văn An

1/22/1999

Bùi Minh Quân

2/16/2005

Bùi Quang  Huy

6/3/2005

Ngô Tiến Thịnh

7/2/1998

527 Cầu Cát, TT Chũ SD 12/12 153 41 74 Thể lực KĐĐK Thể lực
Lý Văn Phượng

Diệp Thị Sáu

528 Minh Khai 1, TT Chũ Kinh 12/12 159 55 84 BT ĐĐK Để nguồn năm sau

529 Hồ Sen, TT Chũ Kinh 9/12 166 43 70 Thể lực KĐĐK Thể lực

Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Thị Lưu

Diệp Thị Liên

Trần Văn Hùng

530 Trường Chinh, TT Chũ Kinh 12/12 163 92 117 BMI KĐĐK BMI

531 Trường Chinh, TT Chũ Kinh 12/12 156 46 78 Thể lực KĐĐK thể lực

Vũ Đình Hải

Ngô Thị Anh

Nguyễn Thành Long

Trần Thị Hạnh

532 Lê Hồng Phong, TT Chũ Kinh 12/12 164 46 70 Thể lực KĐĐK Thể lực

533 Quang Trung, TT Chũ Kinh 10/12 162 80 97 BT ĐĐK Để nguồn năm sau

Nguyễn Văn Thịnh

Hoàng Thị Sen

Nguyễn Văn Lập

Phí Thị Nga

534 Quang Trung, TT Chũ Kinh 12/12 155 40 71 Thể lực KĐĐK Thể lực

535 Trần Hưng Đạo, TT Chũ Kinh 12/12 168 94 104 BMI KĐĐK BMI 

Bùi Văn Dũng

Đào Thị Dung

Bùi Đức Sơn

Đặng Thị Hà

536 Dốc Đồn, TT Chũ Kinh 12/12 173 100 105 BMI KĐĐK BMI
Ngô Văn Thành

Giáp Thị Hà



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Trương Quang Tùng

9/12/1999

Dương Nguyên Vũ

9/16/2000

Nguyễn Châu Ngọc

2/25/2000

Vũ Quang Hưng

9/20/1999

Dương Văn Cường

1/25/2000

Nguyễn Đức Cảnh

11/23/2000

Bằng Văn Tân

4/27/2001

Trương Văn Toàn

7/21/2001

Hoàng Văn Việt

9/20/2001

Từ Văn Thanh

11/24/2000

537 Lâm Trường, TT Chũ Kinh 12/12 165 51 77 BT ĐĐK Để nguồn năm sau
Trương Quang Anh

Nguyễn Thị Sơn

538 Lâm Trường, TT Chũ Kinh 12/12 168 63 83 BT ĐĐK GĐKK

539 Lâm Trường, TT Chũ Kinh 12/12 157 64 95 BT ĐĐK GĐKK

Dương Nguyên Vinh

Trần Thị Vân

Nguyễn Văn Toán

Đào Thị Yến

540 Lâm Trường, TT Chũ Kinh 12/12 170 66 90 BT ĐĐK CĐ

541 Nhập Thành, TT Chũ Kinh 12/12 163 49 81 BT ĐĐK GĐKK

Vũ Quốc Hanh

Giáp Thị Thu Hằng

Dương Thị Ba

542 Nhập Thành, TT Chũ Kinh 12/12 181 65 84 BT ĐĐK GĐKK

543 Nhập Thành, TT Chũ Kinh 12/12 166 50 75 BT ĐĐK Để nguồn năm sau

Nguyễn Văn Nhạt-chết

Leo Thị Thanh

Bằng Văn Lâm

Trần Thị Hải

544 Nhập Thành, TT Chũ Kinh 12/12 179 70 87 BT ĐĐK ĐH

545 Nhập Thành, TT Chũ Kinh 12/12 167 59 87 BT ĐĐK ĐH

Trương Văn An

Hoàng Thị Bẩy

Hoàng Văn Năm

Trương Thị Hà

546 Nhập Thành, TT Chũ Kinh 12/12 168 58 83 BT ĐĐK Để nguồn năm sau
Từ Văn Báo

Trương Thị Nga



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Chu Anh Tuấn

7/9/2005

Vũ Ngọc Việt

5/28/1999

Nguyễn Việt Đức

8/31/1999

Nguyễn Duy Khánh

12/31/2003

Nguyễn Văn Thắng

3/4/2001

Mai Đăng Bình

6/17/2005

Nguyễn Văn Vương

1/29/2003

Nguyễn Trung Nguyên

9/16/2003

Nguyễn Quang Tiến

9/28/2003

Nguyễn Tuấn Anh

1/30/1999

547 Cầu Cát, TT Chũ Kinh 12/12 160 55 84 BT ĐĐK ĐH
Chu Văn Hà

Từ Thị Nhung

548 Lê Duẩn, TT Chũ Kinh 12/12 17 57 82 BT ĐĐK ĐH

549 Lê Duẩn, TT Chũ Kinh 12/12 180 93 108 BT ĐĐK Để nguồn năm sau

Vũ Ngọc Thanh

Phùng Thị Nga

Nguyễn Hữu Khải

Vũ Thị Dự

550 Lê Duẩn, TT Chũ Kinh 12/12 172 51 79 BT ĐĐK GĐKK

551 Minh Khai 1, TT Chũ Kinh 12/12 159 47 76 BT ĐĐK ĐH

Nguyễn Duy Hà

Đào Thị Sen

Nguyễn Xuân Hưởng

Mai Thị Nga

552 Minh Khai 1, TT Chũ Kinh 12/12 171 60 83 BT ĐĐK GĐKK

553 Trung Nghĩa, TT Chũ Kinh 12/12 170 61 83 BT ĐĐK ĐH

Mai Văn Đại

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Văn Chính

Trần Thị Sinh

554 Trung Nghĩa, TT Chũ Kinh 12/12 161 57 80 BT ĐĐK ĐH

555 Hồ Sen, TT Chũ Kinh 12/12 165 73 89 BT ĐĐK GĐKK

Nguyễn Viết Hoan

Phạm Thị Thủy

Nguyễn Văn Phong- c

Đỗ Thị Mai

556 Trần Phú, TT Chũ Kinh 12/12 168 49 75 BT ĐĐK Để nguồn năm sau
Nguyễn Văn Ngọc

Trịnh Thị Định



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Nguyễn Huy Hoàng

9/29/2001

Lê Tuấn Hiệp

12/10/1997

Trần Anh Đức

8/31/1999

Nguyễn Văn Lộc

12/7/1999

Bùi Duy Khánh

11/1/2000

Vũ Hải Hà

6/20/2001

Hoàng Nhật Anh

5/9/2002

Lê Văn Đạt

9/26/2000

Nguyễn Trọng Việt

11/22/2001

Hoàng Sơn Lâm

3/23/2001

557 Lê Hồng Phong, TT Chũ Kinh 12/12 171 73 93 BT ĐĐK Để nguồn năm sau
Nguyễn Ngọc Quý

Nguyễn Thị Tập

558 Quang Trung, TT Chũ Kinh 12/12 166 64 88 BT ĐĐK ĐH

559 Quang Trung, TT Chũ Kinh 12/12 171 59 84 BT ĐĐK Để nguồn năm sau

Lê Hồng Phương

Lê Thị Lam

Trần Quang Tuấn

Nguyễn Thị Huệ

560 Quang Trung, TT Chũ Kinh 12/12 182 84 94 BT ĐĐK ĐH

561 Quang Trung, TT Chũ Kinh 12/12 175 59 86 BT ĐĐK ĐH

Nguyễn Văn Nhân

Nguyễn Thị Khuê

Bùi Văn Dung

Đào Thị Dung

562 Quang Trung, TT Chũ Kinh 12/12 165 60 83 BT ĐĐK Để nguồn năm sau

563 Quang Trung, TT Chũ Nùng 12/12 162 56 83 BT ĐĐK ĐH

Vũ Đình Hưng

Đỗ Thị Huyền

Hoàng Anh Việt

Trần Thị Hồng Hà

564 Trần Hưng Đạo, TT Chũ Kinh 12/12 167 62 85 BT ĐĐK GĐKK

565 Trần Hưng Đạo, TT Chũ Kinh 12/12 172 88 98 BT ĐĐK ĐH

Lê Khả Thức

Nguyễn Thị Thà 

Nguyễn Trọng Cường

Hoàng Thị Hương

566 Dốc Đồn, TT Chũ Nùng 12/12 168 77 97 BT ĐĐK Để nguồn năm sau
Hoàng Văn Tĩnh

Nguyễn Thị Thân



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Hoàng Thanh Tuấn

3/22/1998

Nguyễn Hoàng Anh

12/5/2000

Chu Hùng Anh

8/1/2005

Trần Đức Thịnh

7/3/2000

Nguyễn Anh Hoàng

Hứa Văn Mạnh Hứa Văn Sơn

9/13/2002 Phan Thị Hòa

Vi Văn Chiều Vi Văn Chéo

1/4/2000 Nông Thị Cá

Lâm văn Kỳ Lâm Văn Chỉnh

1/25/2002 Hoàng Thị Rêu

Vi Văn Hoàn Vi Văn Linh

4/10/2005 Hoàng Thị Lò

Lâm Văn Hiếu Lâm Văn Sêu

11/3/2005 Hoàng Thị Đào
576 Đức Thắng, Biên Sơn Nùng 12/12 175 62 79 BT Du họcĐĐK

574 Đức Thắng, Biên Sơn Nùng 12/12 164 50 80 BT Du học

575 Đức Thắng, Biên Sơn Nùng 12/12 157 56 81 BT GĐ Khó khăn

ĐĐK

ĐĐK

572 Đức Thắng, Biên Sơn Nùng 12/12 173 53 79 BT GĐKK

573 Đức Thắng, Biên Sơn Nùng 9/12 173 63 85 BT 2 con

ĐĐK

ĐĐK

567 Ổi, TT Chũ Kinh 12/12 167 72 89 BT ĐĐK GĐKK
Hoàng Văn Đức

Giáp Thị Lương

568 Minh Khai 1, TT Chũ Kinh 12/12 175 64 84 BT ĐĐK ĐH

569 Hồ Sen, TT Chũ SD 9/12 162 49 79 BT ĐĐK ĐH

Nguyễn Tiến Khoa

Nguyễn Thị Giang

Chu Thị Hạnh

570 Trường Chinh, TT Chũ Kinh 12/12 170 65 89 BT ĐĐK GĐKK

571 Trung Nghĩa, TT Chũ Kinh 12/12 167 49 78 BT ĐĐK Để nguồn năm sau

Trần Văn Thụ

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Văn Lâm

Nguyễn Thị Hướng



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Lục Văn Hoàng Lục Văn Yên

7/1/2002 Lưu Thị Thanh

Phạm văn Thuyên Phạm Văn Huy

6/15/2005 Giap Thị Năm

Triệu Văn Thái Triệu Văn Sối

1/9/2003 Nông Thị Diệu

Dương Văn Vũ Dương Văn Kết

11/4/2003 Nông Thị Khỉu

Mạc Văn Khoa Mạc Văn Đức

10/25/2001 Hoàng Thị Chuyên

Hoàng Tuấn Thành Hoàng Văn Nam

5/1/2001 Phạm Lệ Hằng

Chu Văn Sơn Chu Văn Mười

8/25/1999 Trương Thị Chín

Vi Văn Yêu Vi Văn thực

3/16/2000 Nông Thị Nhọt

Lương Văn Thiện Lương Văn Giang

11/10/2005 Luân Thị Then

Vi Văn Ba Vi Văn Phượng

8/7/2000 Lăng Thị Phước
586 Cãi, Biên Sơn Nùng 9/12 169 54 80 BT Học tiếng XKLĐĐĐK

584 Quán Cà, Biên Sơn Nùng 12/12 157 48 77 BT GĐ Khó khăn

585 Quán Cà, Biên Sơn Nùng 12/12 169 49 77 BT Du học 

ĐĐK

ĐĐK

582 Trại Mới, Biên Sơn Nùng CĐ 168 61 83 BT GĐ Khó khăn

583 Trại Mới, Biên Sơn Hoa ĐH 175 53 78 BT Đang học

ĐĐK

ĐĐK

580 Trại Mới, Biên Sơn Nùng 12/12 165 45 75 BT Học tiếng XKLĐ

581 Trại Mới, Biên Sơn Nùng 9/12 172 60 83 BT Mổ tinh hoàn

ĐĐK

ĐĐK

578 Bình Lửa, Biên Sơn Hoa CĐ 180 59 82 BT Đang học CĐ

579 Nến Bấu, Biên Sơn Nùng 12/12 171 58 78 BT Học tiêng XKLĐ

ĐĐK

ĐĐK

577 Đức Thắng, Biên Sơn Nùng 12/12 165 50 77 BT Học tiếng XKLĐĐĐK



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Hoàng Bảo Đan Hoàng Văn Sớ

11/14/2005 Nguyễn Thị Liên

Vi Văn Khải Vy Văn Hiện

5/3/2004 Hoàng Thị Hạt

Nguyễn Duy Khánh Nguyễn Văn Bách

5/21/2002 Hoàng Thị Tuyết

Phan Văn Tú Phan Văn Tuyên

12/1/2005 Nguyễn Thị Lĩnh

Nông Văn Vinh Nông Văn Sinh

3/13/2005 Vi Thị Nỏi

Triệu Văn Cương Triệu Văn Độ

10/29/2005 Lý Thị Tắm

Nguyễn Văn Công Nguyễn Văn Đồng

2/19/2000 Nguyễn Thị Tám

Hoàng Bảo Việt Hoàng Văn Năm

2/9/1999 Mai Thị Dạo

Vũ Đức Dương Vũ Văn Bình

10/1/2002 Phạm Thị Thắm

Vi Văn Yên Vi Văn Họi

115/2/1999 Vi Thị Đại
596 Phố Luồng, Biên Sơn Nùng ĐH 167 59 80 BT Đang học thạc sỹĐĐK

594 Phố Luồng, Biên Sơn Nùng ĐH 160 62 84 BT Đang học 

595 Phố Luồng, Biên Sơn Kinh 12/12 175 55 79 BT Học nghề

ĐĐK

ĐĐK

592 Xé Khuyên, Biên Sơn Nùng 12/12 174 62 84 BT Du học

593 Phố Luồng, Biên Sơn Kinh ĐH 168 61 84 BT Đang học 

ĐĐK

ĐĐK

590 Xé Khuyên, Biên Sơn Kinh 12/12 176 56 79 BT Du học

591 Xé Khuyên, Biên Sơn Nùng 12/12 161 54 79 BT Du học

ĐĐK

ĐĐK

588 Xé Khuyên, Biên Sơn Nùng 12/12 163 46 76 BT CĐ nghề Việt hàn

589 Xé Khuyên, Biên Sơn Kinh 12/12 165 55 81 BT Cận

ĐĐK

ĐĐK

587 Cãi, Biên Sơn Kinh 12/12 171 52 78 BT Học tiếng XKLĐĐĐK



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Vũ Xuân Tiệp Vũ Xuân Tuyến

10/29/2000 Chu Thị Sinh

Nông Đức Cường Nông Văn Hồng

6/15/2001 Nguyễn Thị Thảo

Hoàng Việt Đức Hoàng Văn Vĩnh

5/1/2004 Nông Thị Liên

Trịnh Văn Hoàng Trịnh Văn Dín

6/5/2005 Nguyễn Thị Định

Hoàng Việt Hào Hoàng Văn Vĩnh

12/23/2001 Nông Thị Liên

Dương Văn Khánh
Dương Văn Hồng 

Trương Thị Kém
10/16/2004

Lưu Văn Tình Lưu Văn Trưởng

1/11/2005 Viên Thị Xuân

Dương Văn Mạnh Dương Văn Lành

10/25/2000 Lăng Thị Bê

Tô Anh Khoa Tô Văn Xuân

9/15/2005 Dương Thị Phấn

Dương Văn Hưng Dương Văn Lương

10/12/2004 Ân Thị Bẩy
606 Chão, Giáp Sơn Sán Dìu 9/12 171 46 75 Thể lực KĐĐK  TNGT

604 Chão, Giáp Sơn Nùng 12/12 157 46 76 Thể lực KĐĐK Chiều cao

605 Chão, Giáp Sơn Sán Dìu 12/12 162 47 73 Thể lực KĐĐK vòng ngực

602 Chão, Giáp Sơn Sán Dìu 12/12 156 45 80 Thể lực KĐĐK Chiều cao nhỏ hơn 157

603 Chão, Giáp Sơn Sán Dìu 12/12 165 42 74 Thể lực KĐĐK Cân nặng, vòng ngực

600 Trại Mới, Giáp Sơn Kinh 12/12 163 42 72 Thể lực KĐĐK Cân nặng, vòng ngực

601 Trại Mới, Giáp Sơn Kinh 12/12 164 42 75 Thể lực KĐĐK Cân nặng

598 Trại Mới, Giáp Sơn Kinh 12/12 168 74 93 Thể lực KĐĐK Khòe tay (p)

599 Trại Mới, Giáp Sơn Kinh 12/12 160 41 71 Thể lực KĐĐK Cân nặng, vòng ngực

597 Hiệp Sơn, Biên Sơn Kinh 9/12 171 73 92 BT 2 conĐĐK



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Dương Văn Lương Dương Văn Ba

9/28/1999 Leo Thị Tư

Diệp Văn Tuyển Diệp Văn Năm

5/9/2002 Nguyễn Thị Hương

Hoàng Minh Vũ Hoàng Văn Phong

11/29/2005 Hoàng Thị Hồng

Trần Quang Huy Trần Văn Chín

12/2/2000 Dương Thị Mói

Hoàng Văn Kiên Hoàng Văn Thịnh

12/6/2005 Lưu Thị Hạnh

Hoàng Văn Công Hoàng Văn Thin

4/22/2005 Hoàng Thị Dín

Hoàng Văn Cường Hoàng Văn Chung

9/8/2003 Chu Thị Cồ

Hoàng Văn Triệu Hoàng Văn Khon

8/23/1999 Nông Thị Xuân

Trương Đức Thiện Trương Văn Tuyến

4/27/2005

Lã Việt Kiều Lã văn Gieo

11/19/2005 Lường Thị Năm
616 Hạ Long, Giáp Sơn Nùng 9/12 156 40 71 Thể lực KĐĐK Cân nặng, vòng ngực

614 Vành Dây, Giáp Sơn Nùng 9/12 165 42 75 Thể lực KĐĐK Cân nặng

615 Lim, Giáp Sơn Kinh 12/12 169 42 73 Thể lực KĐĐK Cân nặng, vòng ngực

612 Vành Dây, Giáp Sơn Tày 12/12 163 42 82 Thể lực KĐĐK Cân nặng

613 Vành Dây, Giáp Sơn Nùng 9/12 163 45.5 73 Thể lực KĐĐK vòng ngực

610 Muối, Giáp Sơn Sán Dìu 9/12 158 50 80 Thể lực KĐĐK Khòe tay (T) do gãy tay

611 , Giáp Sơn Sán Dìu 12/12 171 56 80 Thể lực KĐĐK PT tổn thương cơ gân dưới dài ngón 1

608 Muối, Giáp Sơn Sán Dìu 9/12 180 53 76 Thể lực KĐĐK Răng giả do tai nạn mất 8 răng

609 Muối, Giáp Sơn Sán Dìu 12/12 166 44 72 Thể lực KĐĐK Cụt đốt III ngón trỏ (T)

607 Muối, Giáp Sơn Sán Dìu 9/12 171 53 78 Thể lực KĐĐK Thoát vị bẹn (T) kt 40x21cm



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Vi Văn Tuấn Vi Văn Tân

7/7/2004 Phạm Thị Hồng

Chu Đức Nghiệp Chu Văn Lịch

10/12/2004 Vi Thị Hương

Mai Thế Phương Mai Văn Doanh

5/19/2005 Sầm Thị Hương

Ngô Đình Đôn Ngô Đình Khánh

10/28/2001 Trương Thị Thính

Cao Xuân Thắng Cao Xuân Lành

4/18/2001 Nguyễn Thị Thiết

Trần Trí Bằng Trần Đức Hoàng

8/13/2004 Nguyễn Thị Lâm

Nguyễn HồngPhong Nguyễn Văn Tuyến 1981

1/8/2004 Vũ Thị Tuyến 1981

Đào Như Quyền Đào Tiến Dũng

5/1/2004 Lê Thúy Đạt

Lê Quang Huy Lê Đức Bẩy 1976

9/24/2004 Nguyễn Thị Phương1981

Hoàng Văn Khánh Hoàng Văn Thính 1970

2/12/2004 Nguyễn Thị Thiện 1974

625  Thủ Dương, Nam Dương Kinh BT ĐĐK

626  Nam Sơn, Nam Dương Sán Dìu 12/12 BT ĐĐK

622  Lâm, Nam Dương Kinh 12/12 BT ĐĐK

623  Thủ Dương, Nam Dương Kinh 12/12 BT ĐĐK

624  Thủ Dương, Nam Dương Kinh 12/12 BT ĐĐK

12/12 161 46

165 45 75 ĐH

166 52 76 ĐH

168 58 83 ĐH

75  ĐH

166 47 76 ĐH

620 Trại Mới, Giáp Sơn Kinh 12/12 175 78 99 BT ĐĐK Đang Thực tập HĐ

621 Trại Mới, Giáp Sơn Kinh 12/12 170 44 75 BT ĐĐK Nợ Môn

618 Núi Lều, Giáp Sơn Tày 12/12 17 41 74 Thể lực KĐĐK Cân nặng

619 Núi Lều, Giáp Sơn Tày 12/12 168 48 77 BT ĐĐK Du học ngày 08/11/2023

617 Hạ Long, Giáp Sơn Kinh 9/12 164 42 73 Thể lực KĐĐK Cân nặng, vòng ngực



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Nguyễn Văn Thao Nguyễn Văn Thắng 1980

3/25/2004 Nguyễn Thị Thơ 1984

Lê Văn Bộ Lê Văn Tiến 1971

11/24/2003 Mạc Thị Oanh 1972

Nguyễn Văn Nhật Nguyễn Văn Việt 1969

1/1/2001 Nguyễn Thị Cường 

Nguyễn Văn Hiền Nguyễn Văn Khương

11/9/2005 Thân Thị Lơ

Nguyễn Văn Tuyến Nguyễn Văn Thơm 1969

12/15/2004 Đoàn Thị Chín 1971

Ngọ Văn Biên Ngọ Văn Đạo 1982

10/7/2004 Chu Thị Tuyết 1981

Đỗ Phi Hùng Đỗ Văn Đoan 1963

12/26/2000 Bùi Thị Muôn 1963

Lê Văn Mạnh Lê Văn Luân 1975

3/5/2001 Giáp Thị Thắng 1975

Nguyễn Minh Bắc Nguyễn Thị Miền 1971

2/17/2001

Dư Văn Điệp Đặng Thị Đầm 

8/24/2001

634  Nam Điện, Nam Dương Sán Dìu 9/12 BT ĐĐK

635  Biềng, Nam Dương Sán Dìu 12/12 BT

636  Biềng, Nam Dương Tày 12/12 BT

631  Thủ Dương  , Nam Dương Sán Dìu 9/12 BT ĐĐK

632  Nam Sơn, Nam Dương Sán Dìu 9/12 BT ĐĐK

633  Cầu Meo, Nam Dương Sán Dìu 12/12 BT ĐĐK

628  Nam Điện, Nam Dương Nùng 12/12 BT ĐĐK

629  Biềng, Nam Dương Sán Dìu 12/12 BT ĐĐK

630  Biềng, Nam Dương Sán Dìu 9/12 BT ĐĐK

180 54 78

63 83

627  Cầu Meo, Nam Dương Sán Dìu 12/12 BT ĐĐK

GĐKK

166 50 75 GĐKK

165 65 82 ĐĐK GĐKK

157 57 79 ĐĐK GĐKK

168 63 83 CĐ KT

175 70 82 CĐ Y

168 57 82 CĐ KT

159 58 78 GĐKK

177 GĐKK

176 64 82 CĐ KT 



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Địa chỉ 

(thôn, xã)
Con ông, bà Dân tộc Văn hoá

Kết quả sơ tuyển

Tình 

trạng sức 

khoẻ và 

bệnh tật

Kết Luận

Hoàng Văn Hiếu Hoàng Văn Phúc      

8/4/1999 Nguyễn Thị Tuyết

Nguyễn Văn Đức        Nguyễn Văn Thịnh        

 6/9/2001 Đinh Thị Hiền

Ngô Đức Tuấn         Ngô Văn Cường      

5/14/2005 Trương Thị Hạnh

Đào Đức Cường Đào Văn Ban 1972 

1/21/1999 Hoàng Thị Nguyên

Hà Duy Long        Hà Văn Diện         

4/18/2004  Cao Thị Lương

Đào Minh Đức          Đào Văn Sơn           

3/14/2005 Nguyễn Thị Liên

Hà Văn Đô                  Hà Văn Linh               

5/7/1998 Hoàng Thị Quý 

Phạm Văn Khởi Phạm Văn Ngân  

9/6/2004  Đặng Thị Nhạn

Ngô Quang Lực Ngô Quang Quán   

1/4/2004 Nguyễn Thị Lụa
645 Phượng Khê, Phượng Sơn Kinh 12/12 160 43 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

643 Chể, Phượng Sơn Kinh 12/12 150 57 85 Thể lực KĐĐK Thể lực

644 Hạ Mã, Phượng Sơn Kinh 12/12 167 47 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

641 Chể, Phượng Sơn Kinh 12/12 165 43 73 Thể lực KĐĐK Thể lực

642 Chể, Phượng Sơn Kinh 12/12 156 41 72 Thể lực KĐĐK Thể lực

639 Kim 3, Phượng Sơn Kinh 12/12 174 48 74 Thể lực KĐĐK Thể lực

640 Chể, Phượng Sơn Kinh 12/12 156 57 85 Thể lực KĐĐK Thể lực

637 Đầm, Phượng Sơn Kinh 12/12 170 55 86 Thể lực KĐĐK Thể lực

638 Đầm, Phượng Sơn Kinh 12/12 160 37 69 Thể lực KĐĐK Thể lực















































































 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































